Chiến dịch Barbarossa
Sự khởi đầu của Chiến tranh Xô-Đức vào ngày 22 tháng 6 năm 1941 là một thảm họa có quy mô không thể tưởng tượng được. Cuộc xung đột tiếp theo sẽ diễn ra trên một nhà hát khổng lồ và sẽ được chiến đấu bởi những đội quân có quy mô chưa từng có. Các chiến dịch lớn được tiến hành từ Berlin đến sông Volga, và từ vùng Baltic đến Kavkaz - hàng triệu người giết lẫn nhau trong một đấu trường trải dài hơn một nghìn dặm. Cũng chính tại đây, ở phía đông, sự tàn bạo của chế độ Quốc xã cuối cùng đã bộc lộ toàn bộ. Khi Wehrmacht tiến vào nội địa Liên Xô, đi theo sau nó là các đơn vị SS đặc biệt được giao nhiệm vụ xử tử các loại kẻ thù đã được xác định, như các quan chức Đảng Cộng sản và người Do Thái. Hàng trăm nghìn người sẽ bị bắn trên các hố tử thần ngoài trời.
Do đó, xét về quy mô địa lý, quy mô lớn của quân đội và thú tính không thể ngăn cản của bạo lực, cuộc chiến tranh Xô-Đức đứng một mình. Đó là chiến tranh: nguyên mẫu của ngày tận thế do con người tạo ra; vô song như là biểu hiện lớn nhất của bạo lực có tổ chức.
Cuộc chiến này bắt đầu vào sáng sớm ngày 22 tháng 6 năm 1941, khi Wehrmacht của Đức nhảy ra khỏi vạch xuất phát và thực hiện Chiến dịch Barbarossa. Hoạt động này, giống như cuộc chiến tranh lớn hơn mà nó bắt đầu, là chưa từng có trong phạm vi của nó. Lực lượng của Đức có quân số hơn ba triệu người - vượt xa các lực lượng tham gia vào các cuộc xâm lược Ba Lan hoặc Pháp. Tuy nhiên, độc đáo hơn nữa, Barbarossa là một nỗ lực tiến hành một chiến dịch cơ động và hủy diệt trên quy mô lục địa thực sự. Các khu vực hoạt động được lên kế hoạch trải dài từ các nước vùng Baltic và Leningrad ở phía bắc cho đến tận Crimea ở phía nam. Toàn bộ không gian chiến trường có diện tích nửa triệu dặm vuông. Điều này là hoàn toàn độc đáo. Cả trước và sau đó, bất kỳ quân đội nào cũng sẽ không cố gắng thực hiện một chiến dịch toàn lục địa - và vì lý do chính đáng.
Barbarossa và chiến dịch tiếp theo ngay sau của nó (Chiến dịch Cuồng Phong) được nhiều thần thoại hóa và thường bị xuyên tạc trong các câu chuyện lịch sử phổ biến. Câu chuyện đơn giản nhất thường được kể tập trung chủ yếu vào mùa đông nước Nga. Người ta nói rằng quân Đức đang trên bờ vực chiếm được Mátxcơva thì bị bắt gặp bởi thời tiết mùa đông bắt đầu, khiến cuộc tiến quân của họ bị đóng băng và cho phép Liên Xô phục hồi (người ta thường nói, với sự trợ giúp hào phóng của các khoản vay của Mỹ) (Lend-lease). Một câu chuyện phức tạp hơn một chút nhưng vẫn không chính xác chỉ ra quyết định vào đầu mùa thu nhằm chuyển hướng lực lượng tới Kiev như một thời điểm quan trọng - được cho là, điều này phản ánh việc Hitler bị phân tâm bởi các mục tiêu phụ và gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng khiến quân Đức không thể tiếp cận Moscow đúng giờ.
Sự thất bại của Barbarossa trên thực tế bắt nguồn từ những quan niệm cao nhất về hoạt động, hơn là ở các chi tiết thực hiện nó. Barbarossa thất bại vì đơn giản là không thể tiến hành thành công một chiến dịch cơ động quy mô lục địa ở Liên Xô với các nguồn lực sẵn có của Đức Wehrmacht vào năm 1941. Nói một cách dễ hiểu, Barbarossa đã đạt được tất cả các mục tiêu của mình - nhưng những thành công này không chuyển thành chiến thắng chiến lược.
Bạn đã nghe nói rằng tầm với của con người vượt quá tầm của anh ta. Trong trường hợp của Wehrmacht vào năm 1941, họ không có khả năng tiếp cận cũng như không nắm bắt được. Hitler đã cố vươn tới và chộp lấy một thứ quá lớn đối với ông ta, đồng thời thấy mình đang vật lộn với một sức mạnh mà ông ta không hiểu và không thể thống trị. Sức mạnh quân sự to lớn tiềm tàng của Liên Xô đã vô hình đối với các nhà hoạch định Đức, những người đã ngu xuẩn bỏ qua năng lực chiến đấu của người Slav, sự tinh vi của các hệ thống vũ khí của Liên Xô, và đặc biệt là sức mạnh tổ chức vô song của Đảng Cộng sản, có thể huy động hàng chục người một cách bình tĩnh và hiệu quả. của hàng triệu người đàn ông để chiến đấu.
Và vì vậy, mù quáng bởi sự ngạo mạn và những giả định trước của Đức Quốc xã về sự kém cỏi của Liên Xô và sự thấp kém của người Slav, Wehrmacht thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc chiến mà họ không thể chiến thắng, chống lại một đội quân mà họ không hiểu rõ, mắc kẹt trong một đất nước rộng lớn luôn chế giễu họ với khoảng cách tàn nhẫn. Trên tất cả, chế độ Đức Quốc xã đã phát hiện ra rằng đối thủ Liên Xô của nó có một hệ tư tưởng tổng thể và sức mạnh huy động và cưỡng chế vượt trội so với chính nó. Đế chế của Stalin, vốn bị Hitler coi là gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét, hùng mạnh hơn nhiều so với bất kỳ ai từng biết. Hitler, kẻ khao khát mang đến một cuộc chiến hủy diệt tận thế ở phía đông, lẽ ra phải cẩn thận với những gì mình mong muốn.
Bất ngờ tồi tệ nhất
Thoạt nhìn, Chiến dịch Barbarossa dường như được đặc trưng bởi hai khía cạnh dường như trái ngược nhau - cụ thể là lực lượng Đức vừa là lực lượng tích lũy sức mạnh chiến đấu lớn nhất trong lịch sử châu Âu, nhưng họ cũng đã đạt được thành tích gần như hoàn toàn bất ngờ. Điều này dường như là không thể - làm sao Liên Xô có thể mù quáng trước việc xây dựng một lực lượng khổng lồ như vậy ở biên giới của họ - hàng triệu người, với hàng nghìn hàng nghìn khẩu pháo, xe tăng và phương tiện, cùng với họ là lực lượng vũ trang khổng lồ. kho tiếp liệu, sân bay, cơ sở hạ tầng khu vực phía sau?
Câu trả lời nằm ở sự kết hợp kỳ lạ giữa các giả định của chính Stalin về ý định của Đức, vũ điệu của tình báo và phản gián, và sự thiếu hiểu biết trầm trọng trong giới lãnh đạo cao nhất của Liên Xô về tình hình thực địa khi quân Đức tung vũ khí. gói tấn công cơ giới. Cho phép tôi đam mê của một công phu.
Năm 1941, Đức Quốc xã và Liên Xô về mặt kỹ thuật vẫn hoạt động theo một loạt thỏa thuận bao gồm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, thỏa thuận thương mại (trao đổi phần lớn máy công cụ và công nghệ của Đức lấy nguyên liệu thô của Liên Xô) và thỏa thuận về biên giới và phạm vi ảnh hưởng mà lịch sử gọi là hiệp ước Molotov Ribbentrop. Bất chấp sự liên kết thân thiện trên danh nghĩa của hai nước, có một cảm giác chung rằng liên minh đang nhanh chóng hết tác dụng và hai nước sẽ sớm xảy ra chiến tranh.
Sự tan rã của quan hệ Xô-Đức là do nhiều nguyên nhân. Sự sắp xếp này khá khó chịu đối với Hitler theo nghĩa nó khiến Đức phụ thuộc vào ngũ cốc, dầu mỏ và các nguyên liệu khác của Liên Xô. Với những giả định về ý thức hệ của Hitler về sự cần thiết phải tự cung tự cấp về kinh tế, việc tiếp tục phụ thuộc vào Stalin về nguyên vật liệu thực sự là một viên thuốc đắng khó nuốt. Hơn nữa, các điều khoản cụ thể của thương mại Đức Quốc xã-Liên Xô là bất lợi về mặt chiến lược đối với Đức, bởi vì họ đang gửi cho Liên Xô các công cụ và công nghệ công nghiệp giúp Liên Xô mạnh hơn theo thời gian, trong khi chỉ nhận được các vật liệu tiêu hao để đổi lấy. Treo trên tất cả những điều này là nỗi ám ảnh chung của Hitler với “chủ nghĩa Judeo-Bolshevism” và đế chế phía đông.
Không đi quá sâu vào các chi tiết cụ thể trong thế giới quan của Hitler (có lẽ vào lúc khác), sẽ đúng khi nói rằng Liên Xô là nơi cụ thể mà nhiều tham vọng của ông ta được gắn liền với nhau. Chính tại vùng đất của Liên Xô, nơi Hitler sẽ xây dựng một đế chế Đức giàu tài nguyên và tự cung tự cấp, đồng thời cuối cùng cũng buộc phải đối đầu lần cuối với “người Do Thái”. Điều này đề xuất một giải pháp nguyên mẫu của Hitler. Trên hết, Hitler là một tay cờ bạc địa chính trị bắt buộc, yêu thích ý tưởng rằng ông ta có thể giải quyết mọi vấn đề của mình bằng một cú đánh quyết định duy nhất, và đây là ví dụ hoàn hảo. Anh ta có thể có được ngũ cốc, dầu và không gian sống, chấm dứt sự phụ thuộc của mình vào một kẻ thù không đội trời chung về ý thức hệ, và giết một số lượng lớn người Do Thái và Cộng sản chỉ bằng một động tác.
Khi đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Đức Quốc xã và Liên Xô sẽ không bao giờ kéo dài. Sự sụp đổ của nó vào năm 1941 đặc biệt được kích hoạt bởi các tranh chấp về phạm vi ảnh hưởng tương đối ở Balkan. Vào tháng 11 năm 1940, Molotov đến thăm Berlin và ý tưởng đã được thảo luận để Liên Xô gia nhập phe Trục cùng với Đức, Nhật Bản và Ý, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại do Liên Xô muốn có sự hiện diện ở Bulgaria. Điều đầu độc mối quan hệ thậm chí không phải là các vấn đề cụ thể đang bị đe dọa, mà là việc Hitler đã nổi cơn thịnh nộ tột độ khi được thông báo về các đề xuất của Liên Xô, và quyết định sau đó của ông ta là im lặng đối xử với Molotov. Đề xuất của Liên Xô không bao giờ đưa ra câu trả lời chính thức - một sự im lặng khiến Stalin vô cùng lo lắng và ít nhiều khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn đang tan rã.
Vậy thì làm thế nào mà Liên Xô có thể bị bất ngờ trước sự ra mắt của Barbarossa? Chà, Stalin chắc chắn không hề ảo tưởng rằng một cuộc chiến sắp xảy ra. Đầu năm 1941, ông có bài phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự Chính của Hồng quân, trong đó ông dự đoán rõ ràng rằng một cuộc chiến đang đến gần và Hồng quân sẽ phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Wehrmacht. Việc chuẩn bị cho chiến tranh đang được tiến hành ở Liên Xô khi cuộc tấn công xảy ra vào ngày 22 tháng 6.
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Molotov ở Berlin, 1940
Tuy nhiên, Biết rằng một cuộc chiến sẽ xảy ra khác với biết ngày nó sẽ bắt đầu. Stalin được hưởng nhiều luồng thông tin tình báo cảnh báo ông rằng một cuộc xâm lược của Đức sắp diễn ra (bao gồm cả lời cảnh báo từ Winston Churchill), nhưng họ không thể thống nhất về ngày tháng. Stalin biết rằng Wehrmacht đang tập trung đông đảo ở biên giới của mình, nhưng không thể xác định được ý định của họ. Hơn nữa, Stalin đã quan sát thấy một khuôn mẫu trong hành vi của Hitler. Tất cả các cuộc mở rộng trước đây của Đức - Áo, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đan Mạch, v.v. - đều diễn ra sau khi Quốc trưởng lần đầu tiên đưa ra yêu cầu nhượng bộ thái quá cuối cùng. Nói cách khác, Hitler dường như ưu tiên dùng súng đe dọa các nạn nhân của mình trước khi dỡ bỏ Wehrmacht trên họ. Stalin năm 1941 dường như khá tin tưởng rằng Hitler sẽ đe dọa và đưa ra yêu cầu trước khi tấn công. Ý tưởng rằng Wehrmacht sẽ chỉ đơn giản là… tấn công… dường như không thực sự xảy ra với anh ta.
Trên hết, sai lầm lớn nhất của Stalin tương đối đơn giản. Ông tin rằng mình đã sẵn sàng cho chiến tranh. Stalin đã vận động cả trời đất để công nghiệp hóa Liên Xô và trang bị cho nó đến tận răng vũ khí hiện đại. Hồng quân là lớn nhất trên thế giới, và nó có một bãi đậu xe tăng lớn hơn đáng kể so với Wehrmacht. Vào tháng 6 năm 1941, Stalin đã huy động 220 sư đoàn, và một số lượng đáng kể đã được triển khai ở phía trước trên biên giới.
Vào ngày 19 tháng 6, Tổng Bí thư Ukraine - Nikita Khrushchev - đã gặp gỡ Stalin tại Điện Kremlin. Khi trời tối dần, Khrushchev nói: “Tôi thực sự phải đi. Chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào, và nó có thể tìm thấy tôi ở đây, ở Moscow hoặc trên đường.” Stalin trả lời, "Vâng, bạn đúng." Vài ngày sau, vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 6, Stalin - dưới sự thúc giục không ngừng của Zhukov - đã cho phép các đơn vị Hồng quân ở biên giới sẵn sàng chiến đấu cơ bản, nhưng nhấn mạnh rằng “Nhiệm vụ của các lực lượng của chúng ta là kiềm chế từ bất kỳ loại hành động khiêu khích nào”.
Trọng tâm của vấn đề, Stalin - vốn không phải là một quân nhân - đơn giản là không hiểu cuộc tấn công của quân Đức nhanh và dữ dội đến mức nào. Ông cho rằng các lực lượng khổng lồ của Liên Xô ở biên giới sẽ xử lý bất cứ điều gì xảy ra theo cách của họ. Có lẽ chúng ta có thể nói rằng Stalin đã chuẩn bị một cách trừu tượng cho ý tưởng chiến tranh với Đức Quốc xã, nhưng ông ấy không hiểu điều đó có nghĩa là gì trên thực địa, hoặc nó sẽ như thế nào khi người Đức dùng mọi vũ khí họ có trên Hồng quân
Anh ấy đã sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng anh ấy chưa sẵn sàng cho Wehrmacht.
Mở đầu: Ảo ảnh
Chiến dịch Barbarossa là một nghịch lý xuất sắc. Rất đơn giản, đó là thành tựu hoạt động vĩ đại nhất của Wehrmacht cho đến nay - nhưng Đức đã thua trong cuộc chiến. Làm sao có thể? Hãy kiểm tra.
Chiến tranh bắt đầu giống như cách mà các cuộc tấn công mang tính biểu tượng khác của Đức đã làm, và các đơn vị Hồng quân ở biên giới giờ đây được hưởng sự đối xử giống như người Pháp năm 1940 hay người Ba Lan năm 1939: những đám mây Stukas rít lên, xe tăng nhả đạn khi tiếp cận, pháo binh tập trung vào các điểm vi phạm, và bộ binh đã được huấn luyện tốt trút hỏa lực súng cối, súng máy và súng trường. Hồng quân đã xử lý nó tốt như các đối thủ trước đây của Wehrmacht. Vào thời điểm này, đơn giản là không có quân đội nào trên thế giới có sự tích hợp vũ khí để phù hợp với bộ công cụ cơ giới hóa của Đức, và sức mạnh tuyệt đối, tốc độ và hỏa lực tập trung điên cuồng khi vi phạm là quá nhiều đối với bất kỳ ai.
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Description automatically generated with low confidence]
Khái niệm rộng rãi về Chiến dịch Barbarossa về cơ bản là thực hiện các chiến dịch trước đó của Đức và phóng đại chúng lên nhiều lần. Nơi Ba Lan và Pháp từng bị hai tập đoàn quân Đức tấn công, Barbarossa gọi ba tập đoàn và tất cả đều quá khổ. Ba Lan đã phải đối mặt với một số Sư đoàn Thiết giáp; Pháp có tám sư đoàn "Nhóm Panzer". Liên Xô sẽ được đối xử với bốn nhóm xe tăng khổng lồ, với tổng số mười bảy sư đoàn xe tăng và nhiều đội hình cơ giới.
Mưu đồ của Đức là tập hợp 3 tập đoàn quân thọc sâu vào Liên Xô với ý định bao vây và tiêu diệt lực lượng Hồng quân ở tiền tuyến. Người Đức biết rõ rằng vào năm 1812, Quân đội Nga đã đánh bại Napoléon bằng cách đơn giản là rút lui sâu vào nội địa Nga và không cho ông ta một trận chiến quyết định. Vào năm 1941, Wehrmacht đã quyết tâm tiêu diệt Hồng quân khi lực lượng này vẫn còn ở vùng biên giới và ngăn chặn một cuộc rút quân vào các vùng lân cận rộng lớn của vùng trung tâm Liên Xô.
Họ đã thành công.
Khi Wehrmacht xâm lược Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, họ đã triển khai một trong những sự tập trung sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc nhất từng thấy. Hitler đã tích lũy được số lượng tương đương 152 sư đoàn, bao gồm hơn 3 triệu quân, được tăng cường bởi hơn 650.000 binh sĩ được huy động từ các quốc gia vệ tinh của Đức và các đồng minh như Hungary, Phần Lan, Romania và Ý. Lực lượng Đức được trang bị khoảng 3.350 xe tăng, 600.000 phương tiện, 600.000 ngựa, hàng chục nghìn khẩu pháo và hơn 3.000 máy bay. Ngay cả khi đối mặt với một lực lượng thực sự khổng lồ như vậy, Stalin vẫn có lý do chính đáng để cảm thấy tự tin. Bất chấp sự tích tụ khổng lồ của quân Đức, khi chiến tranh bùng nổ, không có lực lượng chủ lực nào - xe tăng, bộ binh, máy bay hoặc pháo binh - nơi Wehrmacht nắm giữ lợi thế quân số đáng kể so với Hồng quân. Stalin đã dành phần lớn thời gian cầm quyền của mình để theo đuổi công nghiệp hóa chóng mặt nhằm biến Liên Xô thành một siêu cường quân sự, và kết quả là Hồng quân trước chiến tranh là lực lượng lớn nhất và được trang bị rộng rãi nhất trên thế giới. Quân Đức không đông hơn quân đội Liên Xô dàn trận đối diện với họ - họ chỉ đơn giản là đập tan nó.
Sự chuẩn bị cho chiến tranh của Liên Xô đã tập trung vào các yếu tố vật chất - quy mô tuyệt đối của kho dự trữ xe tăng, pháo binh và máy bay - trong khi bỏ qua các khía cạnh chuyên môn như chỉ huy, liên lạc và phối hợp. Do đó, mặc dù được trang bị và vũ khí đầy đủ, Hồng quân, rất đơn giản, đã bị Wehrmacht nhanh nhẹn và phản ứng nhanh hơn áp đảo.
  Trước hết, thành tích của Hồng quân không thể tách rời khỏi thực tế là Stalin đã tiến hành một cuộc thanh trừng rộng rãi các sĩ quan của chính mình chỉ vài năm trước khi chiến tranh bùng nổ. sự xáo trộn đáng sợ này trong hệ thống phân cấp chỉ huy đã xảy ra cùng lúc với việc Hồng quân đang mở rộng; kết quả là, các sĩ quan Liên Xô có xu hướng được thăng chức nhanh chóng và phần lớn nằm trên đầu họ ngay từ đầu cuộc chiến, chiến đấu với một quân đoàn sĩ quan Đức được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và có năng lực lạnh lùng, hiện đã tiến hành thành công hai chiến dịch lớn ở Pháp và Ba Lan, cùng với nhiều hoạt động chuyên biệt khác từ Na Uy đến Hy Lạp. Do đó, các yếu tố cơ bản về kinh nghiệm và đào tạo đã được xử lý một cách hài hước theo hướng có lợi cho Đức.
Đồng thời, Hồng quân thiếu một hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng và dựa vào các đường dây điện thoại và điện báo dân sự, nhiều đường dây đã nhanh chóng bị quân Đức cắt đứt. Không có gì lạ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến khi các sĩ quan Liên Xô phải hỏi các quan chức đảng cộng sản địa phương (đảng này có quyền truy cập vào hệ thống liên lạc không dây) về vị trí của quân Đức và họ đã tiến được bao xa.
Hai yếu tố này – một quân đoàn sĩ quan áp đảo và một hệ thống thông tin liên lạc bị hỏng – có một sức mạnh tổng hợp đặc biệt nguy hiểm. Các cấp khác nhau của hệ thống phân cấp chỉ huy bị cắt đứt với nhau và mù quáng, trong khi ở cấp đơn vị, các chỉ huy đơn giản là không thể hoặc không sẵn sàng chủ động. Hơn nữa,… chúng ta có thể nói rằng những đặc điểm của hệ thống chủ nghĩa Stalin đã để lại cho đội ngũ sĩ quan những bản năng hướng tới sự sống còn về chính trị, hơn là nhu cầu quân sự, và điều này có nghĩa là không đưa ra những quyết định đơn phương quyết liệt.
Đây là một khía cạnh hoàn toàn trung tâm của việc tạo ra chiến tranh mà Stalin và những người cộng sản đơn giản là không nắm bắt được; họ đã tập trung vào việc sản xuất xe tăng, súng và đạn pháo, trong khi bỏ qua chức năng chỉ huy và kiểm soát của quân đội. Người Đức, khá đơn giản, đã sẵn sàng tham chiến với một tốc độ khác so với Liên Xô: các chỉ huy Đức có kinh nghiệm hơn, quyết đoán hơn, chính xác hơn, sẵn sàng hành động độc lập hơn và có đầu óc bình tĩnh hơn. Do đó, Hồng quân giống như một chiến binh to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng có hệ thống thần kinh bị bệnh và thị lực kém.
Những điểm yếu này khiến Hồng quân đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận chiến tranh của Wehrmacht, vốn mang lại hỏa lực áp đảo và bạo lực tại điểm tấn công để cho phép xâm nhập và di chuyển nhanh chóng, tạo ra một cái túi bao vây, hay cái mà người Đức gọi là kessel, nghĩa là cái vạc - cái mà sau đó có thể được thanh lý. Bằng cách chiến đấu với nhiều kesselschlachts, hoặc các trận chiến bao vây, Wehrmacht đã lên kế hoạch tiêu diệt Hồng quân và phá hủy khả năng kháng cự của Liên Xô vào mùa thu năm 1941. Mục tiêu rất rõ ràng: sức mạnh chiến đấu của Liên Xô. Tiêu diệt Hồng quân chiếm ưu tiên tuyệt đối so với việc chiếm bất kỳ điểm đánh dấu địa lý cụ thể nào. Bản thân Hitler đã nhận xét rằng ngay cả Moscow cũng “không có tầm quan trọng lớn”. Thay vào đó, mục tiêu của Barbarossa là tiêu diệt nhân lực của Liên Xô: “Khối lượng quân đội”, đọc chỉ thị Barbarossa, “sẽ bị tiêu diệt trong các chiến dịch táo bạo liên quan đến việc thâm nhập sâu bằng mũi nhọn bọc thép, và rút các phần tử có khả năng chiến đấu vào không gian đất đai rộng lớn của Nga sẽ bị ngăn chặn.
Phần cuối cùng này là mấu chốt của khái niệm Barbarossa, nhưng chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau.
Những phát súng đầu tiên nổ ra trong cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Đức Quốc xã và Liên Xô diễn ra dưới hình thức một cuộc oanh tạc trên không của Luftwaffe, lực lượng này đã tấn công hơn 60 căn cứ không quân tiền tuyến của Liên Xô vào sáng sớm ngày 22 tháng 6. Không quân Đỏ đã mất hơn 1200 máy bay vào buổi sáng đầu tiên của cuộc chiến tranh Liên Xô. chiến tranh, đảm bảo Đức kiểm soát không khí dọc theo đường tiếp xúc. Vào ngày 24 tháng 6, nghĩa đen là hai ngày sau cuộc chiến, sở chỉ huy mặt trận phía tây của Liên Xô thông báo cho Moscow rằng "Hàng không của kẻ thù đã hoàn toàn chiếm ưu thế trên không". Việc tiêu diệt toàn bộ các đơn vị tiền tuyến của Lực lượng Không quân Đỏ là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử chiến tranh, nhưng nó diễn ra quá nhanh nên ít được nhắc đến trong phần lớn lịch sử chiến tranh; cứ như thể lực lượng không quân Liên Xô chỉ đơn giản là biến mất trong không khí mỏng. Trong khi đó, các đội tiền phương của Đức đã cố gắng cắt được nhiều đường dây điện thoại và điện báo dân sự, khiến hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Hồng quân rơi vào tình trạng hỗn loạn và buộc NKVD (vận hành hệ thống liên lạc vô tuyến không dây) phải làm trung gian chuyển tiếp mệnh lệnh cho quân đội. Khi Hồng quân bị mất phương hướng nghiêm trọng và không có sự hỗ trợ của không quân, gói cơ giới hóa đáng sợ của Đức đã xuất hiện.
Phản ứng của Liên Xô là không thỏa đáng. Năm 1941 sẽ là một năm của những sai lầm khủng khiếp, nhưng trên hết, điều mà giới lãnh đạo cấp cao của Liên Xô - bao gồm và đặc biệt là Stalin - không hiểu được là có thể thắng hay thua bao nhiêu trong những thời khắc mở đầu của cuộc chiến. Bằng cách bỏ qua việc đặt Hồng quân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chế độ này đã cho phép Wehrmacht đạt được thành tích chiến thuật, nhưng không phải là một bất ngờ chiến lược. Nhiều năm sau, một Nguyên soái Liên Xô, Andrei Grechko, đã đưa ra nhận xét rằng chính phủ và các chỉ huy cấp cao đã chuẩn bị đầy đủ cho sự bùng nổ chiến tranh, và những người duy nhất bị bất ngờ trước cuộc tấn công của quân Đức là những người lính Hồng quân ở tiền tuyến . Điều mà nhóm của Stalin không hiểu được là sự bất ngờ về mặt chiến thuật, kết hợp với cách tiếp cận chiến tranh đặc biệt hiếu chiến và cơ động của Đức và hệ thống chỉ huy xơ cứng của Liên Xô, có thể tạo ra một thảm họa tổng thể.
Phản ứng tức thời của ban lãnh đạo đảng chỉ nhằm nhấn mạnh các động lực nguy hiểm của chế độ Xô Viết, cũng như sự mù quáng của nó đối với các sự kiện sẽ diễn ra trên thực địa như thế nào. Khi cuộc tấn công của quân Đức bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng, các chỉ huy tiền tuyến gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nhà chức trách ở Moscow. Một đô đốc, người cuối cùng cũng gọi được cho Georgy Malenkov đang rất buồn ngủ, báo cáo rằng ông ta đang bị Luftwaffe (không quân Đức) ném bom – Malenkov đáp lại bằng cách hỏi, "Bạn có hiểu những gì bạn đang báo cáo không?" Nhiều chỉ huy Hồng quân, điên cuồng cố gắng giải thích rằng chiến tranh đã nổ ra, được yêu cầu nộp báo cáo bằng văn bản. Đáng chú ý, Nguyên soái Timoshenko đã ra lệnh cho một số súng phòng không bắn trả quân Đức, vì không rõ liệu họ có được phép làm như vậy hay không. Trong khi đó, ở Mátxcơva, thuộc cấp của Stalin tranh cãi xem ai sẽ phải đánh thức ông chủ và báo tin xấu cho ông ta. Cuối cùng, sau khi đánh thức Stalin và giải thích tình hình cho ông ta, Tổng Bí thư đã trả lời một cách thản nhiên rằng quân Đức sẽ đơn giản là “bị đánh từ đầu đến cuối”. Điều mà không ai trong phòng hiểu được là, mặc dù cuộc chiến chỉ mới bắt đầu vài giờ trước, nhưng quân Đức đã nắm được thế chủ động trên không và trên mặt đất đến mức các đơn vị tiền tuyến của Hồng quân ít nhiều đã bị tiêu diệt. Liên Xô đơn giản là không chuẩn bị cho tốc độ của cuộc chiến này.
Chiến dịch Barbarossa đã tổ chức lực lượng Đức thành ba tập đoàn quân khổng lồ. Tập đoàn quân phía Bắc sẽ vượt qua các nước vùng Baltic và đánh chiếm Leningrad; Cụm tập đoàn quân phía Nam được giao nhiệm vụ tiến vào Ukraine để đảm bảo các nguồn tài nguyên công nghiệp và nông nghiệp ở đó. Tuy nhiên, đội hình lớn nhất cho đến nay là Cụm tập đoàn quân Trung tâm, sẽ tấn công dọc theo một tuyến rất giống với tuyến đường xâm lược của Napoléon, đánh chiếm Minsk và Smolensk trên đường đến Moscow. Các mục tiêu địa lý chỉ là thứ yếu: điểm chính là tiêu diệt lực lượng Hồng quân trên đường đi. Vấn đề không phải là đến Mátxcơva càng nhanh càng tốt, mà là việc chạy thẳng lên đường cao tốc về phía thủ đô sẽ buộc Liên Xô phải dồn một lực lượng chiến đấu lớn theo cách mà sau đó có thể bị tiêu diệt.
Bước tiến ban đầu của họ thật đáng kinh ngạc. Trong giai đoạn mở đầu của Barbarossa, Wehrmacht đã tiến được quãng đường dài và giáng đòn trừng phạt lên một Hồng quân đang mất phương hướng. Một đội hình thiết giáp trong Cụm tập đoàn quân phía Bắc đã đi được một nửa quãng đường tới Leningrad chỉ trong năm ngày. Erich von Manstein tiến 185 dặm với quân đoàn Panzer của mình trong bốn ngày. Độ sâu đáng kinh ngạc như vậy thậm chí không phải là đặc biệt bất thường; tại Trung tâm Tập đoàn quân, Heinz Guderian đã dẫn nhóm Panzer của mình 270 dặm trong tuần đầu tiên. Nhưng đây không phải là một cuộc hành quân nhàn nhã qua đất nước: Wehrmacht đã hoàn thành việc thâm nhập sâu này trong khi vượt qua sự kháng cự của Liên Xô, liên tục thực hiện các cuộc diễn tập gọng kìm cổ điển để bao vây các đội hình khổng lồ của Hồng quân. Những trận chiến bao vây này dẫn đến một số lượng tù nhân không thể tin được. Đến tháng 8, Wehrmacht đã bắt giữ gần 900.000 tù binh chiến tranh; một loạt các cuộc bao vây hàng loạt bổ sung trong những tháng mùa thu đã làm tăng số lượng tù nhân lên gần hai triệu người. Tổn thất của Liên Xô thực sự đáng kinh ngạc. Đến tháng 10, Hồng quân đã mất gần 3 triệu quân, hơn 15.000 xe tăng và pháo tự hành, 65.000 khẩu pháo và 7.000 máy bay. Đây là một mức độ tổn thất không thể tin được, đáng kinh ngạc mà không quân đội nào trên thế giới có thể chịu được. Franz Halder, người đứng đầu bộ chỉ huy tối cao của quân đội Đức, đã viết trong nhật ký của mình vào đầu tháng 7 "Vì vậy, có lẽ không quá lời khi nói rằng chiến dịch của Nga đã giành được thắng lợi trong khoảng thời gian hai tuần."
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Nhật ký của Halder cung cấp một phong vũ biểu về tâm trạng của người Đức trong suốt cuộc chiến
Tất nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Liên Xô phản công không ngừng - những tình huống đơn lẻ có thể dễ dàng giải quyết, nhưng mỗi cuộc tấn công đều khiến quân Đức mất thời gian, nhân lực và thiết bị. Các đội hình nhanh nhẹn của Đức đã có thể hết lần này đến lần khác bao vây các nhóm quân Liên Xô khổng lồ, nhưng ngay cả khi bị bao vây, Hồng quân đã chiến đấu ngoan cường và Wehrmacht nhận thấy rằng việc thanh lý các nhóm này là một công việc khó chịu và nhiều quân Liên Xô đã có thể trốn thoát – một số trốn sau phòng tuyến của quân Đức và tham gia các nhóm du kích tiến hành chiến tranh du kích trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Những vòng vây này quá lớn và diễn ra quá sâu trong Liên Xô, đến nỗi ngay cả những tập đoàn thiết giáp khổng lồ (bao gồm một số sư đoàn thiết giáp và sư đoàn bộ binh cơ giới) đơn giản là không thể "niêm phong" chặt chẽ các vòng vây - họ phải đợi các sư đoàn bộ binh chạy bằng chân để bắt kịp và lấp đầy khoảng trống. Trong khi đó, người Đức nhận thấy rằng thiết bị của Liên Xô ghê gớm một cách đáng ngạc nhiên. Đối phó với các mẫu xe tăng mới nhất của Liên Xô - KV1 và T-34 - đặc biệt khó khăn, với hầu hết các loại vũ khí chống tăng của Đức đều không thể xuyên thủng lớp giáp.
Tuy nhiên, những tổn thất gây ra cho Hồng quân là cao không thể tin được, lên tới hàng triệu. Cuộc chiến này chắc chắn đã kết thúc.
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Description automatically generated]
Bây giờ chúng ta hãy trở lại quan niệm hoạt động của Barbarossa. Mối bận tâm là việc bao vây và tiêu diệt các lực lượng đáng gờm của Liên Xô dàn trận gần biên giới. Chắc chắn đây là một nhiệm vụ không hề nhỏ. Hồng quân tiền tuyến có hơn 150 sư đoàn súng trường (bộ binh) và hàng chục sư đoàn xe tăng. Tuy nhiên, kế hoạch chiến tranh của Đức đã sai lầm nghiêm trọng về tỷ lệ lực lượng quân sự của Liên Xô được triển khai ở phía trước. Họ cho rằng lực lượng khoảng 3 triệu người này đại diện cho phần lớn khả năng quân sự của Stalin, và sự hủy diệt của nó sẽ khiến Liên Xô sụp đổ. Do đó, mối bận tâm là hành động quyết định và tiêu diệt các đội quân tiền tuyến của Liên Xô trước khi họ có thể rút vào nội địa Liên Xô.
Họ đã thành công trong mục tiêu này, với thương vong của Liên Xô tăng lên bảy con số trong giai đoạn mở đầu của cuộc chiến. Chỉ riêng trận Minsk, quân Đức đã tiêu diệt hoặc bắt sống hơn 400.000 quân Liên Xô vào một cái túi lớn. Halder đánh giá rằng "mục tiêu tiêu diệt phần lớn Quân đội Nga ở phía [phía tây] của Dvina và Dnepr [Sông] đã hoàn thành." Ông tin rằng ở phía đông của những con sông này, Wehrmacht “sẽ chỉ chạm trán với một phần lực lượng”.
Tốc độ mở màn của quân Đức và quy mô thương vong mà họ gây ra cho Hồng quân thực sự mang tầm cỡ lịch sử. Không có quân đội nào có thể có năm tập đoàn quân bị tiêu diệt ngay từ phát súng đầu tiên mà vẫn sống sót.
Nhưng có gì đó không ổn.
Hồng quân không bị tiêu diệt. Thương vong của họ lên tới hàng triệu người, nhưng Liên Xô vẫn ở trên chiến trường, chiến đấu hết mình ở mọi thời điểm. Chuyện gì đã xảy ra? Họ lấy những người đàn ông này ở đâu? Loại quân đội nào có thể hấp thụ ba triệu thương vong trong chiến dịch mở đầu và không sụp đổ? Loại lực lượng nào có thể mất hàng chục đội quân dã chiến mà vẫn ở lại chiến trường ở khắp mọi nơi?
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Liên Xô có một sức mạnh hầu như vô hình đối với những người lập kế hoạch của Barbarossa: Hồng quân có một khả năng phi thường trong việc huy động các lực lượng mới và tái tạo sức mạnh chiến đấu của mình. Trên thực tế, học thuyết của Hồng quân trước chiến tranh đã đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh huy động và lực lượng dự trữ. Các nhà lập kế hoạch của Liên Xô dự kiến ​​rằng họ sẽ phải thay thế tất cả các đội hình của mình cứ sau 4 đến 8 tháng trong một cuộc chiến tranh cường độ cao, và họ đã huấn luyện một số lượng lớn quân dự bị cho mục đích đó.
Năm 1940, trong khi chuẩn bị cho Barbarossa, các tham mưu quân đội Đức đã vạch ra một kịch bản mà Liên Xô có thể huy động 40 sư đoàn mới. Điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của Liên Xô. Thay vì 40 sư đoàn, đến tháng 12 năm 1941, Hồng quân đã huy động được 800 sư đoàn đáng kinh ngạc và các đơn vị có quy mô tương đương, triển khai hơn 14 triệu quân. Chỉ riêng vào cuối tháng 6, Liên Xô đã huy động được 5 triệu quân dự bị. Điều này có nghĩa là trong vòng chưa đầy hai tuần, Hồng quân đã có thể huy động một lượng nhân lực lớn hơn khoảng 60% so với toàn bộ lực lượng xâm lược của Đức. Tất nhiên, những người đàn ông này không sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức; họ phải được trang bị và tổ chức, và các đội hình mới phải được tập hợp ở phía sau trước khi triển khai. Nhưng họ đã ở đó, và điều đó mang lại cho Liên Xô một chiều sâu phòng thủ mà không quốc gia nào khác trên trái đất có thể sánh được.
Do đó, chúng ta đi đến nghịch lý cơ bản của Chiến dịch Barbarossa. Từ góc độ hoạt động, đó là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử. Wehrmacht đã phá vỡ hoàn toàn tiền tuyến của các lực lượng vũ trang Liên Xô và tràn qua vùng đất ven biển phía tây của Liên Xô chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, thành công trong hoạt động này đã được kết hợp với một trong những sai lầm tình báo quân sự lớn nhất mọi thời đại, với việc người Đức mù quáng về khả năng huy động của Liên Xô. Kết quả là, Chiến dịch Barbarossa, nói một cách chính xác, đã đạt được mục tiêu của nó: nó tiêu diệt các đội hình của Hồng quân ở biên giới trước khi họ có thể rút vào nội địa Liên Xô - tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu táo bạo này đã không giúp chiến thắng trong cuộc chiến.
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Đương nhiên, việc huy động dự trữ không giải quyết ngay được bất kỳ vấn đề nào của Hồng quân. Những đội quân mới được triệu tập này không được trang bị tốt như các đơn vị tiền tuyến mà quân Đức đang tiêu diệt, và các vấn đề với quân đoàn sĩ quan Liên Xô vẫn tiếp diễn. Một hệ thống chỉ huy và kiểm soát cồng kềnh sẽ gây khó khăn cho Hồng quân trong nhiều năm. Tuy nhiên, năm 1941 được định hình là một năm của những tiết lộ kinh hoàng đối với cả hai bên. Người Liên Xô biết rằng họ đã đánh giá thấp kỹ năng tác chiến của Wehrmacht một cách thảm khốc, trong khi người Đức phát hiện ra rằng họ đã hoàn toàn mù quáng trước sức mạnh huy động tuyệt vời của nhà nước Xô Viết. Cuối cùng, Chiến tranh Xô-Đức là một ngày tận thế mà không bên nào sẵn sàng đối mặt.
Smolensk: Những nghi ngờ đầu tiên
Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc chiến đã xảy ra ở một nơi mà cả bộ chỉ huy của Đức và Liên Xô đều không lường trước được là một chiến trường quan trọng. Smolensk nằm trong khu vực chuyển tiếp hoạt động, ở lớp đầu tiên của nội địa Nga. Người Đức cho rằng Hồng quân sẽ bị đánh bại trước khi cuộc tiến công đến Smolensk, trong khi Liên Xô không tin rằng Wehrmacht sẽ đến được Smolensk. Do đó, cả hai đội quân đều phải ngạc nhiên trước những sự kiện kịch tính diễn ra ở đó.
Quân Đức tiếp cận Smolensk vào tuần đầu tiên của tháng 7, khi Halder đưa ra dự đoán hão huyền của mình rằng sẽ chỉ còn lại các đơn vị Liên Xô “một phần” để chống lại họ. Do đó, họ khá ngạc nhiên khi thấy toàn bộ năm tập đoàn quân dã chiến của Liên Xô đang chiếm giữ các vị trí xung quanh Smolensk.
Điều này gây bối rối, theo nghĩa là những đội quân này không được mong đợi tồn tại. Nhưng có việc phải tham dự. Wehrmacht quay trở lại vở kịch cơ bản của họ - tấn công dữ dội, tập trung xung quanh thành phố, cuốn các lực lượng Liên Xô vào một vòng vây đầy hứa hẹn khác. Tất cả đều rất tốt - họ sẽ thanh lý túi, bỏ túi thêm vài trăm nghìn tù nhân và đi tiếp. Heinz Guderian thậm chí còn dành riêng một trong ba quân đoàn Panzer của mình để tiến xa hơn về phía đông và chiếm một đầu cầu bắc qua sông Desna tại thị trấn Yelnya, để nó có thể được sử dụng làm bệ phóng cho giai đoạn tiếp theo.
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Thay vì nhanh chóng đè bẹp quân Liên Xô đang bị bao vây tại Smolensk và tiến lên, quân Đức lại tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt. Stalin yêu cầu Hồng quân ngừng tấn công bằng các đơn vị lẻ tẻ và "bắt đầu tạo ra bảy hoặc tám sư đoàn nắm đấm". Đáp lại, Liên Xô sẽ đưa thêm bảy tập đoàn quân dã chiến đến khu vực Smolensk và tiến hành một loạt các cuộc phản công, mặc dù bị đánh bại nhưng đã khiến quân Đức sa lầy và gây thương vong nghiêm trọng. Đầu cầu của Guderian tại Yelnya đã bị tấn công không thương tiếc, và Wehrmacht cuối cùng buộc phải từ bỏ nó sau khi chịu tổn thất nặng nề. Một vị tướng Liên Xô nhận xét rằng “Hoạt động của chúng tôi rõ ràng cũng khiến bộ chỉ huy địch bối rối, chúng gặp phải sự kháng cự ở nơi không ngờ tới; họ thấy rằng quân ta không chỉ đánh trả mà còn tấn công (dù không phải lúc nào cũng thành công).”
Thật vậy, toàn bộ diễn biến của trận chiến tại Smolensk dường như đã khiến quân Đức mắc sai lầm. Cụ thể, một cuộc tấn công hung hãn của Liên Xô nhằm vào cánh phía nam của Wehrmacht lúc đầu đã bị Thống chế von Bock (chỉ huy của Trung tâm Tập đoàn quân Trung tâm) bác bỏ vì nó bao gồm “các phần tử được ghép lại với nhau”. Vài ngày sau, những yếu tố đó được chứng minh là cả ba tập đoàn quân Liên Xô đang đe dọa làm sụp đổ toàn bộ Quân đoàn thiết giáp, và Bock buộc phải điều động thêm hai quân đoàn nữa để khôi phục vị trí. Anh ấy thừa nhận trong nhật ký của mình rằng đó là “một thành công khá đáng kể đối với một đối thủ bị vùi dập nặng nề.”
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Thống chế Fedor von Bock - Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Trung tâm
Việc tiến hành chiến dịch Smolensk phản ánh rộng rãi một lực lượng Đức thực sự tin vào tuyên bố của chính họ rằng Hồng quân đã bị suy thoái chỉ còn là một phần lực lượng. Đặc biệt, việc ra quyết định của Guderian xung quanh đầu cầu Yelnya xấu số của ông đã chứng minh cuộc khủng hoảng đang nổi lên. Vào thời điểm mà Guderian chọn đẩy Quân đoàn thiết giáp số 46 về phía đông tới Yelnya, anh ta thực sự được lệnh từ Bock để đóng vòng vây xung quanh Smolensk. Guderian, chúng ta phải nhớ, là một chỉ huy quân Phổ cứng rắn theo trường phái cổ điển, người hiểu rằng chỉ huy chiến trường được trao một loại vĩ độ và sự độc lập nhất định khi thực hiện các hành động gây hấn. Xét cho cùng, cũng chính kiểu bất phục tùng này đã tạo nên cuộc bao vây lớn ở Pháp. Đẩy mình xa hơn về phía đông để chuẩn bị cho việc di chuyển đến Moscow là hoàn toàn phù hợp với tinh thần này, nhưng đó không phải là tin vui đối với Bock, người đã chứng kiến ​​các đơn vị Liên Xô chui ra khỏi túi qua lỗ hổng mà Guderian đã để ngỏ. Cuối cùng, khi Guderian điều động lực lượng đến để thu hẹp khoảng cách, đơn vị duy nhất mà ông có thể dành cho công việc này là Sư đoàn Thiết giáp số 18 đang bị suy yếu nghiêm trọng, lúc này đã mất 3/4 số xe tăng và một nửa số súng chống tăng.
Sự thiếu thận trọng đáng kinh ngạc của Guderian, do sự kiệt quệ chung của nhóm thiết giáp của anh ta, là minh chứng cho sự đổ vỡ của cuộc chiến tranh ở Đức. Đây là một lực lượng thiết giáp ở giới hạn của các đường tiếp tế, hoạt động với tổn thất xe tăng ngày càng tăng và chỉ có một chút hỗ trợ của bộ binh, cố gắng chiếm lấy nhiều mục tiêu khó khăn một cách kỳ lạ - cố gắng không chỉ hoàn thành vòng vây quanh Smolensk mà còn kiểm soát một đầu cầu xa hơn phía đông. Một số chỉ huy sư đoàn của Guderian đã báo cáo rõ ràng rằng chỉ có thể đạt được một mục tiêu. Trong khi đó, dưới quyền chỉ huy của Tập đoàn quân, Bock đã viết với vẻ bực tức khó tin: “Chỉ có một túi trên mặt trận của Tập đoàn quân! Và nó có một cái lỗ!”
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Quân Đức đã giành chiến thắng trong Trận Smolensk vào năm 1941. Toàn bộ chiến dịch đã khiến Liên Xô thiệt hại thêm 350.000 người thương vong và cuối cùng thành phố đã bị chiếm. Nhưng từ quan điểm của người Đức, toàn bộ trận chiến đã sai. Liên Xô được cho là sắp sụp đổ, và chắc chắn họ không được phép tung cả loạt quân dã chiến mới vào mặt trận này. Hơn nữa, thương vong của quân Đức - mặc dù thấp hơn của Hồng quân - vẫn rất nghiêm trọng. Wehrmacht đã mất khoảng 110.000 người trong chiến dịch Smolensk, ngoài thời gian quý báu. Độ khó của việc đóng vòng; các cuộc phản công không ngừng của Liên Xô; sự suy yếu ngày càng tăng của lực lượng xe tăng; cảm giác rùng rợn về sự tê liệt và sự bất đồng trong chỉ huy - tất cả đều cho thấy một cuộc chiến đang diễn ra sai lầm khủng khiếp, mặc dù Wehrmacht chưa phải chịu một thất bại nào.
Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Lúc này, cảm giác vỡ mộng và kinh hoàng len lỏi vào tâm trí quân Đức. Vào ngày 13 tháng 7 – chỉ năm ngày sau cuộc hành quân – Bock đã tâm sự vào nhật ký của mình:
“Do vật liệu và thiết bị của họ bị hao mòn nghiêm trọng, [hai] nhóm thiết giáp chỉ có hiệu quả nếu chúng được sử dụng như một thực thể.”
Vài tuần sau, anh ấy sẽ nói thêm rằng "Nếu, sau tất cả những thành công, chiến dịch ở phía đông giờ đây đã thất bại... thì đó không phải là lỗi của tôi."
Vào đầu tháng 9, một sĩ quan Đức đã lưu ý ngắn gọn:
“Không có Blitzkrieg chiến thắng, không có sự hủy diệt của quân đội Nga, không có sự tan rã của Liên Xô.”
Tướng Gotthard Heinrici đã viết một lá thư cho vợ thừa nhận:
“Người Nga rất mạnh… Cuộc chiến ở đây chắc chắn là rất tồi tệ… Tất cả các chiến dịch trong quá khứ dường như chỉ là trò trẻ con so với cuộc chiến hiện tại. Tổn thất của chúng ta rất nặng nề…”
Tuy nhiên, người đá chính lại đến từ Tham mưu trưởng Lục quân Franz Halder. Sau khi trước đó khoe khoang rằng cuộc chiến đã giành chiến thắng trong hai tuần, những dòng nhật ký của anh ấy từ đầu tháng 8 cho thấy một sự thay đổi rõ ràng trong giọng điệu:
“Ngày càng rõ ràng là chúng ta đã đánh giá thấp gã khổng lồ Nga… Khi bắt đầu cuộc chiến, chúng ta ước tính có khoảng 200 sư đoàn địch. Bây giờ chúng tôi đã đếm được 360. Những sư đoàn này chắc chắn không được trang bị vũ khí và trang bị theo nghĩa của chúng tôi, và về mặt chiến thuật, chúng bị dẫn dắt kém về nhiều mặt. Nhưng chúng ở đó… Nếu chúng ta phá hủy một tá, người Nga sẽ đặt một tá khác vào vị trí của chúng.”
Người mua hãy cẩn thận.
Kiev: Hủy diệt và khủng hoảng
Những nghịch lý của cuộc chiến này - chiến thắng hành quân song song với thất bại toàn diện về mặt chiến lược - chỉ mới bắt đầu đối với nước Đức. Sau khi thanh lý thành công túi xung quanh Smolensk, Wehrmacht phải đối mặt với một thời điểm quyết định. Đó là đầu tháng 8, để lại một khoảng thời gian thích hợp để tiến hành các hoạt động tiếp theo trước khi mùa bùn bắt đầu - nhưng hoạt động nhằm mục đích gì?
Vào thời điểm này của cuộc chiến, mặt trận về cơ bản đã tạo ra một điểm nổi bật to lớn xung quanh Kiev. Cuộc tiến công của quân Đức vào miền trung nước Nga giờ đã vượt lên trên đỉnh của mặt trận phía nam. Về bản chất, Cụm tập đoàn quân Trung tâm đã tiến sâu hơn nhiều so với Cụm tập đoàn quân Nam, với bước tiến của cụm tập đoàn quân sau bị dừng lại khi tiến đến sông Dnepr hùng vĩ.
Đây là một cơ hội trêu ngươi. Một cuộc tấn công về phía nam của các đơn vị từ Trung tâm Tập đoàn quân có khả năng đánh chiếm gần như toàn bộ mặt trận phía tây nam của Liên Xô trong nơi hứa hẹn có lẽ là vòng vây lớn nhất. Nhưng một động thái như vậy sẽ kéo theo việc loại bỏ Trung tâm Cụm tập đoàn quân của tất cả các sư đoàn thiết giáp quan trọng của nó, cản trở bước tiến xa hơn ở trung tâm và nhất thiết phải trì hoãn bất kỳ động thái nào đối với Moscow.
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Hitler đang lên kế hoạch.
Do đó, đối với một số người, quyết định của Hitler tách các đơn vị thiết giáp chủ chốt khỏi Trung tâm Cụm tập đoàn quân và gửi chúng về phía nam tới Kiev là thời điểm Đức thua trận. Bị phân tâm bởi viễn cảnh về một cuộc bao vây lớn khác, Lãnh đạo đã dại dột trì hoãn cuộc tiến công vào Mátxcơva và khiến Đức mất đi cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trong cuộc chiến vào năm 1941. Lý thuyết này rõ ràng là rất hấp dẫn, đặc biệt là vì nó cho phép đổ mọi lỗi lầm lên đầu Hitler. Ông. Vì những lý do rõ ràng, bộ ria mép đã trở thành vật tế thần phổ biến cho thất bại của quân Đức: trong thời kỳ hậu chiến, anh ta không thể tự vệ vì anh ta đã chết, và không ai khác sẽ bảo vệ anh ta vì anh ta là Hitler. Do đó, việc đổ lỗi cho Hitler về những quyết định cụ thể dẫn đến thất bại của Đức là điều phổ biến và thuận tiện. Tuy nhiên, điều này là sai.
Thật công bằng khi buộc tội Hitler là độc ác, loạn thần kinh hoặc bất kỳ điều gì khó chịu, nhưng ông ta không phải chịu trách nhiệm quá mức về bất kỳ quyết định cụ thể nào dẫn đến thất bại của Đức. Tất nhiên, người ta có thể nói rằng với tư cách là tổng tư lệnh, ông ấy phải chịu trách nhiệm cuối cùng, và khá đúng như vậy. Nhưng ông luôn được các sĩ quan tham mưu cố vấn và được phục vụ bởi một đội sĩ quan thực hiện mệnh lệnh của ông một cách nghiêm túc, và vào năm 1941, có nhiều sĩ quan Đức đã cổ vũ cho quyết định của Lãnh đạo của họ gửi các thiết giáp về phía nam tới Kiev. Thay vì báo trước một số sự cố lịch sử thế giới, họ ca ngợi một chiến thắng vĩ đại. Quan trọng hơn, quyết định chuyển hướng lực lượng sang trục Kiev hoàn toàn phù hợp với các giả định lâu nay về việc gây chiến tranh giữa Phổ và Đức, vốn ưu tiên tiêu diệt lực lượng chiến đấu của kẻ thù hơn tất cả. Theo sự khôn ngoan thông thường, đây là cách hoàn toàn chính xác để tiến hành chiến tranh.
Hơn nữa, từ góc độ hoạt động, đây không gì khác hơn là một cơ hội hoàn hảo để tiến hành cuộc chiến tiêu diệt tất cả. Không một giảng viên nào tại các học viện quân sự Đức có thể nghĩ ra một viễn cảnh mơ mộng hơn thế. Bản đồ đã có lợi cho Wehrmacht do dòng chảy tự nhiên của Dnepr, uốn cong giống như một cái gì đó gần giống như một chữ "S" khổng lồ xung quanh Kiev. Cụm tập đoàn quân phía nam của Đức đã tiến đến phòng tuyến Dnepr, trong đó Hồng quân trấn giữ vững chắc khúc quanh của dòng sông với bốn tập đoàn quân (tập đoàn quân 5, 21, 26 và 37). Tuy nhiên, cuộc tiến công của Cụm tập đoàn quân Trung tâm tới Smolensk vào tháng 7 có nghĩa là quân Đức đã vượt sông (tức là ở phía đông sông Dnepr) đến phía bắc Kiev. Kết quả là, vị trí của Liên Xô xung quanh Kiev đã trở thành một điểm nổi bật khổng lồ, với các phòng tuyến của quân Đức nhô ra phía sau của họ ở cả phía bắc và phía nam.
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Thêm vào sự hấp dẫn của vị trí (theo quan điểm của Đức) là thực tế là các vị trí quan trọng trên các cánh của lực lượng nổi bật đã được nắm giữ bởi lực lượng Thiết giáp - Tập đoàn thiết giáp số 2 của Guderian ở phía bắc và Tập đoàn thiết giáp số 1 của Kleist ở phía nam . Điều này giúp có thể tấn công trực tiếp vào điểm nổi bật của Liên Xô mà không cần sắp xếp lại phòng tuyến. Tập đoàn Thiết giáp của Guderian phải làm nhiều hơn một chút để rẽ sang bên phải.
Do đó, đây là một hoạt động rất đơn giản về mặt khái niệm. Các nhóm Panzer số 1 và số 2 sẽ tiến về phía nhau, phong tỏa điểm nổi bật khổng lồ xung quanh khúc cua Dnepr và nhốt bốn tập đoàn quân Liên Xô vào một cái túi.
Sau đó, thật tò mò rằng một cơ hội tuyệt vời và trong sạch như vậy để chiến đấu thêm một trận chiến tiêu diệt khác đã bị Hitler biến thành một quyết định thiếu cân nhắc nào đó khiến Đức phải trả giá bằng cuộc chiến. Cách giải thích này phần lớn xuất phát từ thực tế là hai trong số những người viết hồi ký được đọc nhiều hơn của Đức Quốc xã - Heinz Guderian và Franz Halder - đã cố tình biến nó thành một bước ngoặt khi Hitler phớt lờ lời khuyên của họ.
Có lẽ là một lưu ý ngắn gọn về sự tò mò về thể chế của cỗ máy chiến tranh Đức quốc xã. Thuật ngữ "chỉ huy cấp cao", trong trường hợp này, là một mô tả không đầy đủ, vì Đức Quốc xã có hai cơ quan nổi bật phù hợp với mô tả. Một là OKH - Oberkommando des Heeres, hay Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội. Đây là cơ quan tiến hành hoạch định chiến lược cho các tập đoàn quân và quân đội. Chỉ huy tối cao của nó là Tướng Walther von Brauchitsch, và tham mưu trưởng là Franz Halder đã nói ở trên, người đã lưu giữ một cuốn nhật ký đã trở thành tài liệu chính cơ bản cho các học giả sau chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có OKW - Oberkommando der Wehrmacht, hay Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Vũ trang, do Wilhelm Keitel và Alfred Jodl điều hành. Về lý thuyết, đây là một cơ quan phía trên OKH điều phối các hoạt động của Lục quân (Heer), Hải quân (Kriegsmarine) và Không quân (Luftwaffe), nhưng trên thực tế, nó hoạt động như một trung tâm ra quyết định đối thủ với OKH.
Tất cả điều này phù hợp với quy trình hoạt động tiêu chuẩn của chế độ Hitler. Lãnh đạo thích thành lập các trung tâm quyền lực đối địch để cạnh tranh các nguồn lực và sự chấp thuận, bởi vì điều này nâng cao quyền lực cá nhân của ông ta (bằng cách để ông ta phân xử giữa các tay sai cạnh tranh), và bởi vì nó tạo ra các đề xuất đầy tham vọng, với các thuộc hạ liên tục chịu áp lực phải mang lại những lợi ích lớn hơn và những ý tưởng táo bạo hơn cho anh ta.
Trong thời kỳ hậu chiến, việc các thành viên của ban tham mưu Quân đội (OKH) thể hiện mình là những người chuyên nghiệp thuần túy và không thực sự là Đức quốc xã đã trở thành một tiêu chuẩn, trái ngược với những người đàn ông OKW, những người bị coi là Hitler cuồng tín tôn thờ những người đồng ý. Điều này được củng cố bởi thực tế là những nhân vật có vẻ nổi bật của OKW, như Jodl và Keitel, đã bị kết tội Tội ác Chiến tranh tại Nuremburg và bị treo cổ, trong khi những người của OKH như Halder phần lớn đã được thả. Kết quả cuối cùng của tất cả những điều này là việc Wehrmacht được miêu tả là bao gồm một phe “trong sạch” (Halder, OKH, và nhiều chỉ huy chiến trường) và một phe “Đức quốc xã” (OKW và Waffen SS) đã trở nên phổ biến). Trên thực tế, lý thuyết này không chỉ là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh quyền lực giữa OKW và OKH vốn đã có trước Auschwitz hoặc Nuremburg từ lâu.
Vào những tháng đầu mùa thu năm 1941, Wehrmacht thấy mình đứng vững chỉ bởi một cuộc đấu tranh quyền lực như vậy. OKH (đặc biệt là Halder) ủng hộ việc tấn công Moscow ngay lập tức, trong khi OKW đồng ý với Hitler rằng ưu tiên phải là dọn sạch các bên sườn. Do đó, khi đọc hồi ký của một người nào đó, chẳng hạn như Guderian, thì nên hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là vấn đề Hitler đơn phương phớt lờ lời khuyên của ông ta và chọn đi theo một hướng khác - đúng hơn, Guderian và Halder đã ở bên thua cuộc. về một cuộc đấu tranh nội bộ để giành được chữ ký của Hitler. Về lâu dài, vết nứt thể chế kỳ lạ và xơ cứng này đã được hàn gắn khi Hitler trực tiếp tự phong mình làm tổng tư lệnh của OKH và điều hành cuộc chiến ở phía đông thông qua cơ quan đó, với OKW chịu trách nhiệm về các mặt trận khác.
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Hitler với các nhân viên OKH (OKH - Oberkommando des Heeres, hay Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội.)
Tất nhiên, sự thật là cả OKW và OKH đều có đầy đủ các sĩ quan hoàn toàn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo, cho dù mệnh lệnh đó liên quan đến việc tiêu diệt kẻ thù chủng tộc hay chuyển hướng Tập đoàn thiết giáp số 2 về phía nam tới Kiev. Ban đầu, Guderian phản đối việc quay về phía nam, nhưng khi được đưa ra thảo luận trực tiếp với Hitler về vấn đề này, có thể đoán trước được rằng ông đã tan chảy (Guderian có xu hướng khá sợ hãi trước sự hiện diện của Hitler và thường bỏ đi khi đồng ý với ông chủ) và nhiệt tình thực hiện mệnh lệnh .
Tất cả những gì đang được nói, quyết định đã được thực hiện. Thay vì tiến thẳng vào Moscow, phần lớn sức mạnh của Cụm tập đoàn quân Trung tâm - đặc biệt là lực lượng thiết giáp - sẽ được chuyển hướng về phía bắc và phía nam để hỗ trợ các mục tiêu khác. Các đơn vị từ Nhóm Panzer 3 sẽ đi về phía bắc để giúp phong tỏa mặt trận xung quanh Leningrad, trong khi Nhóm Panzer 2 của Guderian sẽ di chuyển về phía nam và giúp đóng gói một cái vạc khổng lồ xung quanh Kiev.
Đó là một bi kịch lớn, nhưng có lẽ Hitler đã đúng. Trái ngược với những phản đối vô ích của OKH, con đường tới Moscow không rộng mở - có một bức tường quân đội Liên Xô triển khai cản đường. Trung tâm Tập đoàn quân vẫn đang trong quá trình củng cố hậu cần. Phương tiện vận chuyển bằng xe tải bị hư hỏng, các tuyến đường sắt cần được sửa chữa, cần thiết lập các bãi tiếp tế và các phương tiện thay thế cần được đưa vào. Trong hoàn cảnh này, dọn dẹp hai bên sườn trước khi tiến sâu hơn vào nội địa Nga là một hành động hoàn toàn hợp lý. Ý tưởng rằng Trung tâm Tập đoàn quân có thể đơn giản bước vào Moscow vào tháng 9 năm 1941 là một sự bịa đặt vô lý sau chiến tranh.
Tất cả những điều này, có lẽ, bỏ qua vấn đề thực sự. Trận Kiev năm 1941, theo quan điểm chiến tranh truyền thống của Đức, là một trong những chiến dịch thành công ngoạn mục nhất mọi thời đại, ở chỗ nó đã tiêu diệt tương đương với toàn bộ Tập đoàn quân Liên Xô trong vài tuần.
Kế hoạch về cơ bản hoạt động đến mức hoàn hảo. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian bắn thẳng về phía nam dọc theo khúc cua trong của sông Desna và tấn công vào điểm bản lề giữa Tập đoàn quân 21 và 40 của Liên Xô. Đồng thời, Tập đoàn quân thiết giáp số 1 của Kleist vượt sông Dneiper về phía đông nam Kiev và chọc thủng phòng tuyến của Tập đoàn quân 38 Liên Xô. Quân Đức lúc này có hai Tập đoàn thiết giáp hùng mạnh (sử dụng chín sư đoàn thiết giáp kết hợp với các sư đoàn bộ binh cơ giới đi sau) đột nhập vào hậu cứ của quân đội Liên Xô ở khúc quanh Dnepr, với ba tập đoàn quân dã chiến (quân đoàn 2, 6 và 17) trấn áp phần còn lại của các phòng tuyến của Liên Xô xung quanh Kiev.
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Vào thời điểm quan trọng này, Liên Xô cần hành động dứt khoát để cứu những đội quân này. Bốn đội quân hiện đang mắc kẹt trong chiếc túi đang đóng lại nhanh chóng lẽ ra phải ngay lập tức tự sắp xếp để đột phá về phía đông, với sự hỗ trợ của nhiều đội quân Liên Xô đang lảng vảng trong nhà hát. Thật không may, Hồng quân vào thời điểm này không có kinh nghiệm cần thiết để nhanh chóng sắp xếp một chiến dịch phức tạp như vậy, cũng như ý chí chính trị đơn giản là từ bỏ một thành phố quan trọng như Kiev. Do đó, ngoại trừ một số sư đoàn của Tập đoàn quân 21 đã tìm cách rút lui qua khoảng trống trước khi nó đóng lại, thay vào đó, quân đội Liên Xô đã thu hẹp các vị trí của mình thành một lớp vỏ mỏng manh, nơi họ bị mắc kẹt trong vòng cung rộng của sông Dnieper và Desna, với hai Các nhóm Panzer chặn lối ra duy nhất.
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Kết thúc đến một cách nhanh chóng. Quân đoàn 21 của Liên Xô hoạt động tốt hơn một chút so với phần còn lại, với một số sư đoàn thoát về phía đông và phần còn lại ít nhất là duy trì một mặt trận gắn kết trong một thời gian. Các tập đoàn quân khác ở khúc quanh - tập đoàn quân 37, 5 và 26 - nhanh chóng bị dồn vào những chiếc túi nhỏ đáng kinh ngạc, nơi họ bị Không quân Đức và pháo binh Đức dội bom không thương tiếc. Những chiếc túi này chật một cách bất thường, và nhiều sĩ quan Đức đã nhận xét về sự sốc khi nhìn qua ống nhòm của họ và thấy rất nhiều phương tiện và người đàn ông chen chúc trong những không gian nhỏ như vậy.
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Một câu hỏi lớn hơn tự trình bày. Trận chiến Kiev đã khiến Hồng quân thiệt hại tổng cộng 700.000 thương vong đáng kinh ngạc. Toàn bộ quân đội bị nuốt chửng vào túi lửa để chết hoặc đầu hàng. Tổn thất về xe tăng có phần nhẹ hơn (các đội quân bị tiêu diệt phần lớn là bộ binh thông thường), nhưng Hồng quân đã thiệt hại 28.000 khẩu súng hạng nặng các loại (phòng không, pháo binh, chống tăng). Quy mô của trận chiến này và tổn thất của Hồng quân có rất ít tiền lệ trong lịch sử.
Một trận chiến gây cho địch nhiều tổn thất như vậy có bao giờ thực sự được gọi là một sai lầm?
Chắc chắn, từ quan điểm của trận chiến tiêu diệt (quan điểm duy nhất mà Quân đội Đức từng thấy hữu ích), Kiev là một nước cờ thành công. Trong một cuộc diễn tập gọn gàng, nó đã quét sạch toàn bộ một tập đoàn quân Liên Xô, chiếm được phần lớn Ukraine của Liên Xô và bảo vệ sườn phía nam của Trung tâm Tập đoàn quân - và toàn bộ chiến dịch kéo dài chưa đầy một tháng. Đối với Hitler, chiến thắng là một thành công cá nhân khác đã chứng minh bản năng quân sự của ông ta, và bộ tuyên truyền của Đế chế đã chuẩn bị thích hợp để vắt kiệt nó cho tất cả những gì đáng giá.
Wehrmacht hiện đã bước vào cuộc chiến phía đông được bốn tháng, và đã đánh ba trận hủy diệt lớn ở Belorussia, ở Smolensk và ở Kiev.
Vậy tại sao kẻ thù không bị tiêu diệt?
Vyazma: Đỉnh điểm
Vài khoảnh khắc trong Thế chiến thứ hai bị hiểu lầm như Trận chiến ở Moscow. Có một phiên bản phổ biến của câu chuyện, được tất cả các cậu bé phương Tây lớn lên với niềm đam mê chiến tranh biết đến, như sau: sau một loạt chiến thắng lẫy lừng trong suốt mùa hè, Wehrmacht đã thực hiện một cuộc tấn công cuối cùng vào Moscow, nơi họ đến trong vòng vài dặm sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến - nổi tiếng là quân đội Đức có thể nhìn thấy các tòa tháp của Điện Kremlin qua ống nhòm - trước khi xuất hiện trong thời gian ngắn do thời tiết mùa đông tồi tệ, vấn đề tiếp tế và sự can thiệp không đúng lúc của Hitler. Hàm ý của câu chuyện này là đầu tháng 12 năm 1941 ở ngoại ô Moscow là thời gian và địa điểm cụ thể mà Đức thua trận.
Điều này hoàn toàn sai. Trên thực tế, nỗ lực chiến tranh của Đức ít nhiều đã thất bại nhiều tuần trước khi họ thực hiện cuộc tấn công định mệnh vào thủ đô Liên Xô. Có thể cho rằng, cuộc chiến đã kết thúc ngay từ đầu, được đưa vào toán học tàn bạo của nhân lực Liên Xô. Vấn đề cốt yếu đối với Wehrmacht là Hồng quân có thể tập hợp và triển khai một đội quân dự bị dường như vô tận, điều này khiến quân Đức không thể hoàn thành kế hoạch ban đầu là xâm lược và tiêu diệt sức mạnh chiến đấu của Liên Xô trong một cuộc hành quân lớn; cuối cùng, đây là một bài toán nan giải đối với nước Đức không liên quan gì đến mùa đông nước Nga.
Thần thoại về cuộc chiến giành Mát-xcơ-va phản ánh nỗ lực của quân đoàn sĩ quan Đức nhằm giải quyết một nghịch lý khó giải quyết: làm sao họ có thể thua trong một cuộc chiến mà họ đã thắng trong mọi trận chiến? Mátxcơva đánh dấu thất bại hành quân thực sự đầu tiên của Đức trong ba năm kể từ khi họ xâm lược Ba Lan – là thất bại đầu tiên, do đó, đây cũng phải là nơi thất bại trong cuộc chiến. Thuận tiện hơn nữa, Moscow là một điểm trong cuộc chiến mà sự can thiệp của Hitler trở nên gay gắt hơn, cho phép những người viết hồi ký người Đức đổ lỗi thất bại cho Quốc trưởng của họ. Nhưng Moscow chưa bao giờ có tầm quan trọng rõ ràng đối với các sĩ quan Đức - mục đích của Barbarossa là tiêu diệt Hồng quân. Một khi rõ ràng là Wehrmacht đã không đạt được mục tiêu này, trọng tâm chuyển sang Moscow.
[image: ] Bằng cách nói với chính mình - và cả thế giới - rằng Hitler đã thua trong cuộc chiến vào mùa đông ở cổng thành Moscow, các tướng lĩnh Đức đã tự bào chữa cho mình về việc thua trận vào cuối mùa hè do không giết được Hồng quân. Những hồi ký như của Tướng Panzer Heinz Guderian, Franz Halder hay Erich Manstein dành sự quan tâm quá mức cho cuộc chiến giành Moscow, và ám chỉ mạnh mẽ rằng chính Hitler đã hủy hoại mọi thứ. Những tuyên bố như vậy không được phản đối – sau tất cả, ai muốn bảo vệ Hitler? Trên thực tế, vào mùa đông năm 1941, Đức có thể làm được rất ít ở cấp độ tác chiến để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nghe có vẻ kỳ lạ: Chiến tranh Xô-Đức kéo dài ba năm, mười tháng, hai tuần và hai ngày – có thể nào Đức thực sự đã chiến đấu trong một cuộc chiến thua cuộc trong 95% thời gian này? Nhưng Wehrmacht đã chiến đấu; lưỡi kiếm của nó đã bị cùn bởi sự kháng cự dữ dội của Hồng quân ở mọi điểm trên chiến trường. Đức Quốc xã đã giáng một cú đấm trời giáng vào hàm Hồng quân, và bị gãy một bàn tay.
Việc Đức tấn công Moscow vào mùa thu năm 1941 phản ánh tình hình thảm khốc của Wehrmacht. Barbarossa, mặc dù có kết quả hoạt động xuất sắc, nhưng đã thất bại trước Hồng quân. Sau đó thì sao? Người ta làm gì khi một cuộc hành quân chớp nhoáng không thể loại bỏ kẻ thù ra khỏi cuộc chiến?
Đối với Wehrmacht, với vở kịch hạn chế của mình, câu trả lời rõ ràng là tiến hành một cuộc tấn công khác. Các sĩ quan Đức được đào tạo để nghĩ về chiến tranh theo một cách rất cụ thể và tìm kiếm các giải pháp ở cấp độ tác chiến, nghĩa là sự di chuyển tích cực của các đội hình lớn - kiểu di chuyển quân cờ thu hút tâm trí của các chiến binh. Trong trường hợp này, giải pháp là Chiến dịch Typhoon: một cuộc tiếp theo của Barbarossa kêu gọi cơ động gọng kìm để bao vây và tiêu diệt lực lượng Liên Xô trên đường tiếp cận Moscow trước khi chiếm được thành phố.
Đối với những người lạc quan trong đội tuyển Đức, Typhoon có thể được coi là một đòn hạ gục đối thủ vốn đã choáng váng và vùi dập bởi Barbarossa. Tuy nhiên, thực tế hơn, Typhoon đã phản bội một thảm họa quân sự đang diễn ra: mặc dù chịu những tổn thất khủng khiếp, nhưng bằng cách nào đó, Liên Xô vẫn đứng vững với số lượng khổng lồ – và mùa đông đang đến gần. Bất cứ điều gì vẫn tồn tại về việc người Đức bị bất ngờ trước mùa đông ở Nga; đây rõ ràng không phải là trường hợp. Họ rõ ràng đã đánh cược vào việc giành chiến thắng trong cuộc chiến trong năm đầu tiên để tránh giao tranh vào mùa đông. Thời gian không còn nhiều - do đó, Cuồng Phong, như một nỗ lực cuối cùng để giành chiến thắng trong cuộc chiến trước khi nhiệt độ giảm mạnh.
Để thực hiện cuộc tấn công loại trực tiếp rất cần thiết này, các lực lượng đã được phân bổ lại từ các tập đoàn quân phía bắc và phía nam để tập trung sức mạnh chiến đấu tối đa vào Trung tâm Tập đoàn quân, nơi chỉ huy của ông - Thống chế Fedor Von Bock - hiện đang nắm giữ ba trong số bốn nhóm thiết giáp của Wehrmacht. Nhóm quân đội của Bock giờ đã tăng lên khoảng 2 triệu người, khiến Typhoon trở thành bộ chỉ huy chiến trường đơn lẻ lớn nhất của Đức trong toàn bộ cuộc chiến. Đây là một lực lượng đáng gờm, nhưng thứ tự trận chiến ấn tượng trên giấy tờ đã chứng minh mức độ thiệt hại mà các hậu vệ kiên cường của Hồng quân đã gây ra trong ba tháng trước đó.
Đây không phải là đội quân đã xâm lược Liên Xô vào ngày 22 tháng 6. Mặc dù có nhiều sai lầm do chỉ huy cấp cao mắc phải, các cấp bậc và hồ sơ của Hồng quân đã chiến đấu kiên cường và dũng cảm, gây cho quân Đức những tổn thất nặng nề. Ba nhóm xe tăng của Bock vào đầu cơn bão đã giảm xuống chỉ còn 52,8% số lượng xe tăng bổ sung được phép của họ. Tổn thất xe tải cũng nghiêm trọng tương tự; theo một ước tính, các nhóm thiết giáp đã mất từ ​​30 đến 40% phương tiện vận tải cơ giới của họ. Nói chung, Wehrmacht đã mất một số thứ trong đơn đặt hàng 200.000 xe trong những tháng mùa hè - để bù đắp những tổn thất đáng kinh ngạc này, Hitler đã ký một lô thay thế chỉ 3500 xe tải cho mặt trận phía đông.
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Do độ sâu của cuộc tiến công của Wehrmacht vào Liên Xô (và khó khăn trong việc sửa đổi các đoàn tàu của Đức để tương thích với đường ray của Liên Xô) nên nguồn cung cấp cho Typhoon rất kém. Trước khi chiến dịch bắt đầu, nhân viên hậu cần của Wehrmacht đã cảnh báo rằng cuộc tấn công không thể được cung cấp đầy đủ cho Moscow. Đội quân nguyên sơ, được trang bị tuyệt vời đã xâm lược Liên Xô vào tháng 6 giờ đã xuống cấp nghiêm trọng - Halder phải buồn bã thừa nhận rằng “một đội quân như vậy sẽ không còn khả dụng cho chúng tôi nữa.”
Quy mô thành công trong hoạt động của Wehrmacht phần lớn đã khiến giới lãnh đạo Đức mù quáng trước tình trạng tồi tệ của quân đội họ. Như một nhà phân tích đã diễn đạt, đây là một đội quân đang trong quá trình “phi hiện đại hóa”. Wehrmacht muốn chiến đấu trong một cuộc chiến tranh cơ động, di chuyển nhanh chóng và khéo léo để đánh vào sườn và làm Hồng quân mất phương hướng, nhưng sau khi xe tăng và phương tiện bị chảy máu nặng nề trong trận giao tranh mùa hè, quân đội đang thiếu khả năng cơ động và sức mạnh một cách nguy hiểm. Một cuộc xâm lược thành công vào Liên Xô sẽ đòi hỏi một đội quân có khả năng bắt đầu nhiều chiến dịch tấn công thành công, với các sư đoàn xe tăng mới, được cung cấp đầy đủ và bộ binh cơ giới có thể giáng một loạt đòn. Wehrmacht đơn giản không phải là quân đội cho công việc này. Khi Typhoon bắt đầu vào ngày 2 tháng 10, họ đã cố gắng hạ gục một đòn hạ gục bằng cách sử dụng các sư đoàn Panzer có sức mạnh bằng một nửa và một số lượng lớn các đơn vị bộ binh mệt mỏi và được cung cấp kém. Việc thiếu phương tiện vận tải cơ giới càng đảm bảo rằng bất kỳ bước tiến xa hơn nào về phía trước sẽ thuộc loại dừng-bắt đầu - xe tăng lao về phía trước, sau đó dừng lại để bộ binh và tiếp liệu đuổi kịp. Như chính Bock đã viết trong nhật ký của mình, "Làm thế nào để bắt đầu một cuộc hành quân mới từ vị trí này với giá trị chiến đấu của quân đội đang giảm dần, những người bị tấn công hết lần này đến lần khác, tôi vẫn chưa biết rõ."
Một vấn đề bao trùm vào thời điểm này là sự bất cập của hệ thống vận chuyển đường sắt và xe tải của Đức. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, những nỗ lực thiêu đốt của Liên Xô đã không hoàn toàn vô hiệu hóa đường sắt (trên thực tế, họ có xu hướng giữ cho đường sắt chạy để sơ tán thiết bị nhà máy cho đến thời điểm cuối cùng có thể), và các đơn vị kỹ thuật Đức đã cố gắng khôi phục kết nối đường sắt với Trung tâm Nhóm quân đội để chuẩn bị cho cơn bão. Vấn đề đơn giản là không đủ năng lực đường sắt để cung cấp cho một đội quân khổng lồ như vậy, và điều này buộc Wehrmacht phải đưa ra những lựa chọn bất khả thi, về việc phân bổ năng lực hạn chế cho các nhu cầu khác nhau như phương tiện thay thế, phụ tùng thay thế, đạn dược, nhiên liệu - và quần áo mùa đông. Những khó khăn về hậu cần càng được khuếch đại bởi sự lạc quan không kiềm chế của chỉ huy quân đội, Tướng Eduard Wagner, người theo quy luật có xu hướng hứa hẹn quá mức và thực hiện quá mức.
Thiếu khả năng cung cấp đầy đủ hoặc tăng viện cho quân đội, quân Đức phải sử dụng các biện pháp nửa vời và chắp vá để tập hợp lực lượng cần thiết cho Typhoon.
Không có cánh tay nào rõ ràng hơn xe bọc thép - đặc biệt là xe tăng. Tổn thất tích lũy của xe tăng Đức là rất lớn, ngay cả trong một chuỗi chiến thắng liên tục. Trên giấy tờ, Trung tâm Tập đoàn quân đã bắt đầu Chiến dịch Cuồng Phong vào tháng 10 với nhiều xe tăng hơn so với tháng 6, nhưng sự gia tăng sức mạnh này đạt được thông qua nhiều giải pháp dự phòng khác nhau, đề cập đến sự suy giảm tổng thể sức mạnh chiến đấu của Wehrmacht.
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Tổn thất về xe tăng rất nghiêm trọng, và hậu cần được tổ chức với nhau như một sợi chỉ, và tất cả những điều này được khuếch đại bởi các vấn đề báo cáo đặc hữu hiện nay của Wehrmacht. Các đơn vị Wehrmacht có xu hướng dao động qua lại giữa báo cáo trên và dưới báo cáo tổn thất của họ, tùy thuộc vào cách họ muốn thao túng nguồn cung. Người ta thường báo cáo quá mức các tổn thất và sự cố của xe tăng để yêu cầu phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng lại báo cáo thiếu để có thêm đạn dược và nhiên liệu. Nói rộng hơn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Đức đã tạo ra động cơ mạnh mẽ để nói dối. Kết quả là, các chỉ huy Đức không có ý thức chính xác về sức mạnh chiến đấu thực sự của các đơn vị thiết giáp chủ lực của họ - nhưng họ biết rằng tình hình rất nghiêm trọng.
Tính trung bình, sức mạnh xe tăng của Wehrmacht ở phía đông vào đầu tháng 9 là khoảng 30% tổn thất vĩnh viễn, 23% đang sửa chữa và 47% sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, tại Cụm tập đoàn quân Trung tâm, chỉ có 34% sức mạnh xe tăng ban đầu sẵn sàng hành động - các đơn vị này đã trải qua những trận giao tranh đặc biệt ác liệt tại Smolensk. Một trong những phụ tá của Hitler đã báo cáo sự báo động đang nổi lên của Lãnh đạo về tình trạng của lực lượng xe tăng:
“Làm sao ông ấy có thể tiến hành một cuộc chiến, nếu ông ấy đang tính thêm 1.000 xe tăng, và sau đó ai đó nói với ông ấy rằng thực tế chỉ có 500 chiếc? Anh ấy đã cho rằng những người trong Văn phòng Vũ khí ít nhất cũng có thể đếm được.
Để củng cố Trung tâm Tập đoàn quân cho Cuồng Phong, người Đức phải chơi gần như tất cả các quân bài có sẵn ngay lập tức của họ. Điều này bao gồm việc chuyển một Cụm thiết giáp từ Cụm tập đoàn quân phía Bắc (để Bock có 3 trong số 4 cụm thiết giáp của Tập đoàn quân phía Đông), điều động cả hai sư đoàn thiết giáp trong lực lượng dự bị chiến lược của Bộ chỉ huy tối cao Tập đoàn quân, phân bổ một lô 316 xe thay thế từ kho, và gửi bắt xe tăng của Pháp để tiến hành các nhiệm vụ bảo vệ khu vực phía sau để các xe tăng của Đức có thể được giải phóng cho các hoạt động tiền tuyến. Ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp này, Cụm quân Trung tâm vẫn còn sức mạnh đáng kể.
Trên cơ sở từng đơn vị, quân đội đơn giản là xuống cấp một cách đáng kinh ngạc. Tập đoàn thiết giáp số 2 của Guderian, bắt đầu cuộc chiến vào tháng 6 với 900 xe tăng, đã giảm xuống chỉ còn 256 thiết giáp sẵn sàng chiến đấu vào cuối tháng 9, họ có thể bổ sung 149 xe thay thế như đã hứa.
Người Đức đã cố gắng tập hợp một gói mạnh mẽ cho Typhoon. Bock hiện chỉ huy 60% lực lượng Đức ở mặt trận phía đông. Nhưng ngay cả sau khi giao cho Bock thêm một Cụm thiết giáp, và triển khai các sư đoàn thiết giáp từ lực lượng dự bị chiến lược, đồng thời gửi các phương tiện thay thế, Cụm tập đoàn quân Trung tâm chỉ xoay sở được một chút so với sức mạnh xe tăng của mình từ tháng 6. Tuy nhiên, điều đáng tiếc thực sự là lan can trong tất cả các đơn vị mới này và các phương tiện thay thế có nghĩa là không còn khả năng chứa phụ tùng thay thế trên đường ray nữa và do đó, các phương tiện bị hỏng có xu hướng giữ nguyên như vậy.
Cuối cùng, khi Typhoon ra mắt, nó đã trêu chọc một chiến thắng tuyệt vời khác cho Wehrmacht. Đây sẽ là chiến thắng không thể tranh cãi cuối cùng; trận chiến hủy diệt tuyệt đẹp cuối cùng trước khi ảo ảnh tan biến và Wehrmacht không còn có thể phớt lờ ngày tận thế.
Về mặt sơ đồ, Typhoon chỉ đơn thuần là sự mở rộng các phong trào trước đây của Đức ở Liên Xô. Ở cả Belorussia và tại Smolensk, Cụm tập đoàn quân Trung tâm đã tạo ra các vòng vây khổng lồ bằng cách sử dụng hai nhóm thiết giáp của mình làm gọng kìm - Thiết giáp số 3 của Tướng Hoth làm gọng kìm phía bắc và Thiết giáp số 2 của Guderian làm gọng kìm phía nam. Giờ đây, với Tập đoàn thiết giáp số 4 dưới sự chỉ huy của Tướng Hoepner được thêm vào kho, sẽ có ba gọng kìm, với nhóm của Hoenper cắm vào giữa.
Thoạt nhìn, toàn bộ hoạt động trông giống như một triển khai hoàn hảo khác của gói Wehrmacht tiêu chuẩn. Nhóm thiết giáp của Hoepner đã tạo ra một lỗ hổng ở mặt trận Liên Xô trong khi Guderian và Hoth vòng qua các mép. Phản ứng của Liên Xô chậm chạp và bối rối, phần lớn là do chỉ huy mặt trận của Liên Xô, Ivan Konev (người sau này đã chứng tỏ là người cực kỳ có năng lực) đã được lệnh của Stalin và Stavka thiết lập một lực lượng phòng thủ trực diện cho một mặt trận rộng lớn. với lực lượng không đủ. Điều này khiến tiền tuyến mỏng và dễ bị xâm nhập, và Konev không thể rút các đơn vị của mình sau khi mất liên lạc với hầu hết các chỉ huy tiền tuyến do Không quân Đức ném bom các sở chỉ huy. Ít nhiều bị phơi khô, Konev bất lực nhìn bảy đội quân khổng lồ bị bao vây một phần hoặc hoàn toàn trên đường tiếp cận Moscow.
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Việc phòng thủ chống lại Chiến dịch Cuồng Phong có lẽ đã đánh dấu điểm thấp tuyệt đối trong hoạt động của Liên Xô. Trong vòng ba tuần đầu tiên của tháng 10, Hồng quân đã mất hơn 900.000 quân bảo vệ đường tiếp cận Mátxcơva, và con đường tới thủ đô có vẻ rộng mở đầy nguy hiểm. Chưa hết, vào cuối tháng 10, chính Wehrmacht đã cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã hết năng lượng và hết thời gian.
Tuyết rơi vào đêm ngày 6 tháng 10. Sáng hôm sau tuyết tan nhanh và tạo thành bùn.
Tháng 10 là một tháng khủng khiếp để đến bất cứ nơi nào ở Liên Xô; hầu hết các con đường đều là đất không trải nhựa và những cơn mưa mùa thu nhanh chóng biến chúng thành cơn ác mộng lầy lội. Các phương tiện của Đức ở khắp mọi nơi bị sa lầy và không thể di chuyển; nạn nhân của Rasputitsa (nghĩa đen là thời gian không có đường). Một chỉ huy người Đức sau chiến tranh đã viết:
Tất nhiên, chúng tôi đã lường trước điều này, vì chúng tôi đã đọc về nó trong các nghiên cứu về điều kiện của Nga. Nhưng thực tế vượt xa những dự đoán tồi tệ nhất của chúng tôi… Lính bộ binh trườn trong bùn, trong khi cần nhiều đội ngựa để kéo từng khẩu súng về phía trước. Tất cả các phương tiện có bánh chìm trong chất nhờn đến tận trục.
Những người lính Đức đã tham gia chiến dịch, băng qua những vùng đất rộng lớn này trong nhiều tháng, giờ đây phải vật lộn để di chuyển những quãng đường rất ngắn. Tuy nhiên, bất chấp sự tiêu diệt hoàn toàn của lực lượng Liên Xô tại Viazma, vẫn còn lực lượng Hồng quân trên chiến trường, chiến đấu trở lại. Giữa bùn lầy, tình trạng thiếu phương tiện và nhiên liệu, tình trạng kiệt sức chung và sự phòng thủ liên tục của Hồng quân, Wehrmacht giờ đây đang bò về phía trước. Hơn nữa, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến bước tiến của các đơn vị chiến đấu ở tiền tuyến mà còn cả đường tiếp tế của quân Đức, lúc này đã hoàn toàn bị áp đảo và chỉ cung cấp một lượng nhỏ lương thực, nhiên liệu và đạn dược cần thiết để duy trì quân đội. Điều này lại buộc phải đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn hơn - từng tấn nhiên liệu và vỏ đạn được vận chuyển lên phía trước một cách đau đớn được thể hiện bằng một số lượng lớn đồng phục mùa đông bị bỏ lại.
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Không thể đậu ở đó, Hans
Bock, cố gắng hết sức để giải thích tình hình với chỉ huy cấp cao, thẳng thừng nói rằng “các mục tiêu… chắc chắn không thể đạt được trước mùa đông, bởi vì chúng tôi không còn đủ lực lượng cần thiết và vì không thể cung cấp cho các lực lượng đó.”
Các lực lượng Đức đang đau đớn mở đường tiến về phía Moscow khó có thể nhận ra là những đội quân đẳng cấp thế giới đã từng làm rung chuyển các trụ cột của châu Âu. Tốc độ, độ chính xác và sức sống của họ đã biến mất. Thay vì chiến đấu trong một cuộc chiến cơ động và di chuyển (kiểu chiến tranh mà Đức rất giỏi), giờ đây họ đang tiến hành một cuộc chiến tiêu hao, đây là kiểu trò chơi mà Liên Xô luôn giành chiến thắng. Một sĩ quan Đức giải thích: “Chúng tôi dần mất khả năng cơ động. Chiến tranh trở thành một trong những chuyển động tuyến tính… Chúng tôi không còn được hướng dẫn để gây bất ngờ, đánh úp và tiêu diệt kẻ thù. Chúng tôi được thông báo: “bạn sẽ giữ vững vị trí phía trước từ điểm này đến điểm kia, bạn sẽ tiến tới tuyến như vậy”. Ở bên kia chiến tuyến, bất chấp chuỗi thất bại, một số sĩ quan Liên Xô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khả năng chiến đấu của Đức. Trung tướng Vassily Sokolovsky khoe khoang rằng “Blitzkrieg đã phát triển thành một cỗ máy chiến tranh Đức liên tục bị nghiền nát.” Bây giờ, nó đang dừng lại.
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Cụm tập đoàn quân Trung tâm chậm chạp lê bước đến ngoại ô Mátxcơva khi nhiệt độ giảm xuống, làm nảy sinh huyền thoại lâu dài rằng Đức đã có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Utter vô nghĩa; Các lực lượng Đức hiện đang nắm lấy Moscow bằng đầu ngón tay đã bị chiến đấu và kiệt sức, với hầu hết các đơn vị của họ hiện chỉ còn từ một phần ba đến một nửa sức mạnh bình thường - và những người lính vẫn đứng thẳng giờ đã mệt mỏi nghiêm trọng, được trang bị không phù hợp cho mùa đông, và cung cấp kém. Các sĩ quan Đức được dạy phải coi trọng sự hiếu chiến và sức mạnh ý chí hơn mọi thứ khác, và bên kia chiến tuyến, họ cố gắng đưa quân của mình tiến lên một cách tuyệt vọng. Nhưng trận chiến này đã thua. Những người lính Đức ở trong tầm nhìn của điện Kremlin bằng ống nhòm chỉ là một chuyện nhỏ khá thú vị; không phải là quân Đức sẽ thắng cuộc chiến nếu họ có thể tiến lên và chạm vào cổng Điện Kremlin - như Napoléon có thể đã làm chứng. Đây không phải là một trò chơi đuổi bắt; tiến vào Moscow sẽ chỉ có nghĩa là một trận chiến đô thị đẫm máu, và thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng tàn quân Wehrmacht tan nát này có đủ sức mạnh để chiếm lấy thành phố từng dãy nhà. Và thế là, trên khắp mặt trận, các đơn vị Đức tan rã và dừng lại, giống như một động cơ chạy bằng khói. Cơn bão, giống như Barbarossa, đã thất bại và Hồng quân vẫn ở trên chiến trường.
Kiểm tra thực tế tại Moscow
Nhìn nhận lại, rất rõ ràng rằng quyết định của Đức nhằm thúc đẩy Moscow vào những tháng cuối năm 1941 không có cơ hội thành công nghiêm trọng nào và đặt nước Đức vào một vị trí nguy hiểm về mặt chiến lược. Ngay cả hệ thống phòng thủ tồi tệ của Liên Xô tại Vyazma cũng khiến quân Đức mất quá nhiều thời gian và thương vong để tiêu diệt cuộc tấn công, chứng tỏ rằng Typhoon đơn giản không phải là một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề của Đức – xét cho cùng, nếu một chiến dịch có thể tiêu diệt toàn bộ nhóm quân địch mà vẫn thất bại, điều này cho thấy rằng hoạt động không thể thực hiện được ngay từ đầu.
Operation Typhoon, sau tất cả, là một sự lựa chọn. Có nhiều hoạt động có khả năng mang lại hiệu quả khác mà nhóm của Hitler có thể đã tham gia: chẳng hạn như tăng cường hệ thống hậu cần, tuyên bố chấm dứt các trang trại tập thể và chiêu mộ dân chúng Ukraine để lật đổ chủ nghĩa Bôn-sê-vích, hoặc tăng cường đăng ký và sản xuất chiến tranh ở quê nhà (đáng kinh ngạc , thậm chí nhiều tháng sau khi xâm lược Liên Xô, Đức Quốc xã không ở trong cái gọi là nền tảng kinh tế “chiến tranh toàn diện”). Có lẽ, sau khi tiêu diệt lực lượng Hồng quân trên đường tiếp cận Moscow vào cuối tháng 10, Wehrmacht có thể đào sâu vào các vị trí trú đông và tìm cách tái trang bị và tổ chức lại cho năm 1942, thay vì cố gắng bò qua bùn và tuyết lần cuối để tới thành phố.
Thay vào đó, người Đức đã làm điều duy nhất mà họ biết: lập một chiến dịch tấn công khác và cố gắng thực hiện một đòn hạ gục khác, đẩy mạnh về phía trước cho đến khi không thể tiến xa hơn. Biết rằng, như hiện tại, rằng Typhoon sẽ không bao giờ hoạt động, thật dễ dàng để chỉ trích phạm vi chuyên môn hạn chế của người Đức. Tuy nhiên, không nên quên rằng bất kể những hạn chế của họ trong các khía cạnh khác của chiến tranh, Wehrmacht vẫn là đội quân có kỹ năng tác chiến tốt nhất trên thế giới, và vào năm 1941, Hồng quân đã tỏ ra hoàn toàn không có khả năng chống lại họ. Bão không chiếm được Mátxcơva, nhưng nó đã tiêu diệt toàn bộ đội quân dã chiến của Liên Xô đang bảo vệ lối tiếp cận thủ đô và gây thương vong khủng khiếp cho Liên Xô. Đối với Stalin và các cộng sự của ông tại Stavka, bản đồ tình hình cho thấy một thảm họa đang diễn ra nhanh chóng.
Đối với cư dân Moscow, bao gồm cả Stalin, không rõ ràng là thành phố sẽ giữ vững. Đến cuối tháng 10, khi quân Đức đang chiến đấu để loại bỏ các túi Hồng quân trên đường cao tốc, Moscow đã có một luồng khí rõ ràng về sự diệt vong sắp xảy ra. Cơ sở hạ tầng dân sự bị phá vỡ, giao thông công cộng bị gián đoạn và điện chỉ được cung cấp không liên tục - nguồn cung cấp than hiện đang bị các nhà máy vũ khí chiếm đoạt. Đáng chú ý, đã có những trường hợp bất ổn dân sự: một sự cố hiếm xảy ra trong dân số mà từ lâu đã đạt đến mức phải phục tùng NKVD.
Tuy nhiên, trái ngược với hy vọng của người Đức, các sự cố mất trật tự trên đường phố không phản ánh tâm trạng chống Liên Xô ngày càng gia tăng trong dân chúng, mà là nỗi sợ hãi ngày càng tăng rằng chính phủ sẽ bỏ rơi họ. Một số người Muscites nhận thấy việc các tiệm bánh của thành phố đang phân phát khẩu phần ăn đủ cho vài ngày là điều chưa từng có và đáng ngại như thế nào – chính phủ có muốn bị gián đoạn không? Trên thực tế, Stalin và thủy thủ đoàn của ông đã lên kế hoạch từ bỏ thành phố. Vào ngày 15 tháng 10, Stalin ra lệnh bắt đầu sơ tán chính phủ và chuẩn bị phá hủy các nhà máy, kho tiếp liệu và cơ sở hạ tầng trong trường hợp quân Đức tiến vào thành phố thành công. Một số lượng đáng kể các nhà máy đã được sơ tán, và các kế hoạch hiện đang được thực hiện để biến những gì còn sót lại thành vùng đất hoang cho người Đức
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Một bức ảnh thẳng thắn hiếm hoi của Stalin cho thấy một người đàn ông gánh nặng và mệt mỏi
Stalin - thường điềm tĩnh và cứng rắn - dường như đang xuống dốc. "Bạn có chắc rằng chúng ta có thể giữ Moscow?" anh ấy hỏi Zhukov, “Tôi hỏi bạn về điều này với một nỗi đau trong tâm hồn. Hãy nói thật với tôi, với tư cách là một người cộng sản.” Zhukov - một nhà quân sự xuất sắc 'bằng bất cứ giá nào' - đã trả lời "Chúng tôi nhất định sẽ giữ được Moscow."
Sau cơn hoảng loạn giữa tháng 10, tâm trạng ở thủ đô trở nên bất chấp. Hàng trăm nghìn thường dân phải nhập ngũ để đào hào chống tăng và xây dựng công sự dã chiến ở ngoại ô thành phố, trong khi những người đàn ông khỏe mạnh tiếp tục được mặc đồng phục. Zhukov và Stalin thậm chí còn đồng ý tổ chức cuộc duyệt binh hàng năm vào ngày 7 tháng 11 để kỷ niệm cuộc cách mạng, như một sự thể hiện quyết tâm.
Sau khi duyệt binh duyệt binh, Stalin phát biểu trước đám đông. Bài phát biểu của ông, được đăng trên tất cả các tờ báo vào ngày hôm sau, thừa nhận rằng Liên Xô đang ở trong tình trạng khó khăn nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh rằng chiến thắng của Liên Xô là không thể tránh khỏi. Anh ấy nói: “Cả thế giới đang nhìn vào bạn, vì chính bạn là người có thể tiêu diệt đội quân tàn bạo của quân xâm lược Đức.” Đáng chú ý, ông cũng nhắc lại những anh hùng vĩ đại trong lịch sử quân sự Nga, như Alexander Nevsky, Dmitri Donskoi, Alexander Suvorov và Mikhail Kutuzov. Ngay từ tháng 7, chế độ Xô Viết đã bắt đầu phục hồi một kiểu yêu nước đặc biệt của Nga bằng cách vạch ra hệ quả tất yếu giữa cuộc xâm lược của Đức và những kẻ hung ác trong quá khứ của Nga, như Napoléon và quân Mông Cổ. Stalin một lần nữa chơi chủ đề này với Wehrmacht ở cổng. Dòng kết thúc của anh ấy, "Cái chết cho quân chiếm đóng của Đức!" gói gọn tâm trạng một cách độc đáo.
Sau khi đùa giỡn với việc sơ tán vào tháng 10, giờ đây Stalin quyết định ở lại thủ đô để chống lại nó. Vào ngày 1 tháng 12, Tổng bí thư nhận được một cú điện thoại từ sở chỉ huy tiền phương của Zhukov ở làng Perkhushkovo. Nhân viên báo động ở đầu bên kia của cuộc gọi báo cáo rằng quân Đức đang ở rất gần, và hỏi liệu sở chỉ huy có thể được di dời xa hơn về phía đông hay không. Stalin trả lời bằng cách hỏi họ có xẻng trong tay không. Lúc đầu, viên cảnh sát bối rối, trả lời rằng họ có xẻng và hỏi nên làm gì với chúng. “Đồng chí Stepanov, hãy bảo các đồng chí của bạn cầm thuổng”, nhà độc tài trả lời, “và tự đào một số ngôi mộ. Stavka không rời Moscow. Tôi sẽ không rời Moscow. Và họ sẽ không đi đâu từ Perkhushkovo.”
Đánh giá hiệu suất của Stalin trong chiến tranh là khó khăn. Rất dễ dàng để chỉ ra những sai lầm khủng khiếp của Stalin: ông ta đã xáo trộn ồ ạt đội ngũ sĩ quan của mình trong những năm trước chiến tranh; ông đã làm hỏng việc triển khai Hồng quân trước chiến tranh; trong thời Barbarossa, sự lãnh đạo của ông đã dẫn đến các trận chiến bao vây hàng loạt tàn phá Hồng quân. Thật khó để công nhận những thành công của Stalin – thay vào đó sẽ tốt hơn nếu thừa nhận và ca ngợi ít hơn – chúng ta có thể nói đơn giản là gây tranh cãi – những nhân vật như Zhukov.
Tuy nhiên, một thực tế đơn giản là Stalin là trung tâm của chiến thắng của Liên Xô, với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước, tham gia mật thiết vào tất cả các quyết định quan trọng. Stalin được tất cả cấp dưới coi là không thể thiếu (ông tiếp tục có được tính hợp pháp cao từ khối lượng công việc dường như siêu phàm của mình), và trên thực tế, sự nổi tiếng chung của ông đã tăng lên đáng kể trong chiến tranh khi ông trở thành nguyên mẫu cho nhà nước và sự ngoan cố, khắc kỷ của nó. chống bão. Vào những tháng cuối năm 1941, khi cuộc tấn công dữ dội của quân Đức lên đến đỉnh điểm khi tiến gần đến Mátxcơva, sự thách thức của Stalin đã nhân cách hóa cơn thịnh nộ ngày càng tăng của Liên Xô khi đối mặt với ngày tận thế. Như chính Stalin đã nói, trước những tràng pháo tay như sấm của đám đông ở Mátxcơva, “Những kẻ xâm lược Đức muốn một cuộc chiến tranh tiêu diệt chống lại các dân tộc Liên Xô. Rất tốt rồi! Nếu họ muốn một cuộc chiến tranh tiêu diệt, họ sẽ có nó!
Cảm giác về một anh hùng đứng trước cổng địa ngục thật phấn khích, và không chỉ đối với công dân Liên Xô. Một nhà báo người Mỹ, cũng đã từng ở Pháp năm 1940, nhớ lại:
Mỗi người làm báo khi chứng kiến ​​một sự kiện trọng đại như thế này đều cố gắng nghĩ ra một cụm từ kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ... Trong khi tôi đang xem quân Đức chiếm đóng Paris... điều tốt nhất tôi có thể làm là: "Paris thất thủ như một quý cô." Bây giờ, điều tốt nhất tôi có thể tìm thấy là: “Moscow đã đứng lên và chiến đấu như một người đàn ông.”
Stalin, cùng chế độ và quân đội của mình, chuẩn bị cho một cuộc chiến ác liệt để giành lấy thành phố. Nhưng vụ va chạm khủng khiếp không bao giờ xảy ra; thay vào đó, quân Đức dừng lại. Đến đầu tháng 12, với nhiệt độ giảm mạnh, Trung tâm Tập đoàn quân về cơ bản bị mắc kẹt tại mọi điểm trên tuyến. Đó không chỉ là cái lạnh khiến họ bị đóng băng tại chỗ (một cách chơi chữ nghiêm trọng), mà còn là tình trạng kiệt quệ và thiếu hụt chung về người, lương thực, nhiên liệu và đạn dược. Cái lạnh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng các đơn vị tiền tuyến của Cụm tập đoàn quân Trung tâm đã bị tiêu hao và thiếu nguồn cung cấp đến mức họ sẽ không đạt được nhiều thành tích ngay cả trong thời tiết mùa hè.
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Description automatically generated with low confidence]
Với lực lượng Wehrmacht mỏng và không thể di chuyển, quyền chủ động chiến lược theo mặc định được chuyển cho Hồng quân lần đầu tiên trong cuộc chiến. Zhukov không lãng phí thời gian, và ngay lập tức bắt đầu một cuộc phản công dữ dội để đẩy lùi Wehrmacht khỏi ngưỡng cửa. Trên giấy tờ, Cụm tập đoàn quân Trung tâm đông hơn lực lượng Hồng quân ở khu vực Mátxcơva (có lẽ 1,7 triệu quân Đức so với 1,1 triệu quân Liên Xô), nhưng Hồng quân có quân dự bị đang trong quá trình thành lập, lực lượng của nó, không giống như quân Đức, còn mới. và gần các trung tâm cung cấp và liên lạc, họ có thể tiếp cận với các tuyến đường sắt đang hoạt động, và quan trọng hơn nữa, Liên Xô giờ đây có thể tập trung quân tại các điểm mục tiêu trên tuyến. Mặc dù kém hơn về mặt quân số, nhưng các cuộc tấn công tập trung đã mang lại cho Hồng quân lợi thế quân số hơn 2-1 tại các điểm trọng yếu. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 5 tháng 12, và nhanh chóng xoay sở để đánh bật các mũi nhọn của phòng tuyến quân Đức khỏi Moscow.
Quyết định không lãng phí thời gian của Zhukov và ngay lập tức tấn công quân Đức đang kiệt sức đã tỏ ra quyết đoán, và Hồng quân đã đặt Cụm tập đoàn quân Trung tâm vào một tình thế rất khó khăn trong suốt mùa đông. Vào ngày 8 tháng 12, Hitler ban hành Chỉ thị Chiến tranh 39, ra lệnh cho quân đội “ngay lập tức từ bỏ mọi hoạt động tấn công lớn và chuyển sang thế phòng ngự”. Mệnh lệnh là sự thừa nhận muộn màng về một thực tế đã tồn tại trên mặt đất. Đối với nhiều binh sĩ Đức bám trụ bên ngoài Moscow, “thế trận phòng thủ” đã quá thực tế.
Nếu những tháng mùa hè chứng kiến ​​đỉnh điểm của sự ngạo mạn của Đức, thì tháng 12 sẽ làm nảy sinh sự tự tin thái quá tương tự trong giới lãnh đạo Liên Xô. Sau nhiều tháng chịu đựng những thất bại nặng nề trong hoạt động và những tổn thất khủng khiếp, sự thay đổi đột ngột về động lượng đang gây say. Hồng quân đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong hoạt động, loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra đối với Moscow và gây ra một cuộc khủng hoảng thực sự cho bộ chỉ huy Đức. Tuy nhiên, sự tương phản giữa sự hoảng loạn của tháng 10 và những thành công của tháng 12 đã thuyết phục Stalin rằng quân Đức đang ở thế cuối cùng, và dẫn đến sự lạm phát kỳ vọng ồ ạt.
Điều tốt nhất mà Hồng quân có thể hướng tới trong mùa đông là loại bỏ áp lực trực tiếp lên Mátxcơva và đẩy quân Đức ra khỏi ngưỡng cửa - nhưng thay vào đó, Stalin và các tay sai của ông ta lại tin rằng có thể bao vây các đội hình chủ lực của quân Đức và có khả năng tiêu diệt Tập đoàn quân Trung tâm hoàn toàn. Trong một bản ghi nhớ, Stalin bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc tấn công mùa đông sẽ “đảm bảo đánh bại hoàn toàn lực lượng Đức Quốc xã vào năm 1942.”
Thật không may, Hồng quân đơn giản là không có khả năng thực hiện các hoạt động đầy tham vọng như vậy. Liên Xô vẫn thiếu các yếu tố kỹ thuật và hậu cần để tiến hành một cuộc chiến tranh tấn công. Quân đoàn sĩ quan Liên Xô thiếu kinh nghiệm và không thể điều phối hợp lý việc điều động các đơn vị của họ theo cách mà các sĩ quan Đức có thể làm, hệ thống tiếp tế và kiểm soát của Liên Xô vẫn còn cồng kềnh và không thể hỗ trợ một cuộc tấn công sâu, đạn dược và thức ăn nóng được phân bổ chặt chẽ, và Hồng quân Quân đội đấu tranh để phối hợp một trận chiến vũ trang kết hợp thành công. Mặt khác, Wehrmacht – mặc dù bị đánh tơi tả – vẫn là đội quân nguy hiểm nhất thế giới, và có thể cầm cự với thần kinh điềm tĩnh, ưu thế chiến thuật và phản công đúng lúc. Do đó, bi kịch là không quân đội nào có khả năng đánh bại quân đội kia vào năm 1941.
Cuối cùng, Trận chiến Moscow ít cao trào hơn nhiều so với thần thoại gợi ý, mặc dù không kém phần quyết định. Câu chuyện về trận chiến ít nói về sự can thiệp kịp thời của thời tiết mùa đông, mà nói nhiều hơn về sự tiêu hao và mệt mỏi của quân Đức cuối cùng đã phải gánh chịu hậu quả, khiến một Wehrmacht kiệt quệ trước một cuộc phản công đúng lúc của Zhukov. Quân Đức không bị chặn lại bên ngoài Moscow vì trời lạnh; họ bị mắc kẹt trong giá lạnh vì cuộc tấn công của họ đã thất bại.
Trong khi huyền thoại về cơ hội chiến thắng của Đức chỉ là - một huyền thoại - thì tháng 12 năm 1941 đã chứng kiến ​​sự thay đổi đầu tiên trong quỹ đạo và bản chất của cuộc chiến, khi xung đột mở rộng và - lần đầu tiên sau nhiều năm - Đức mất quyền kiểm soát sáng kiến ​​chiến lược. Nhưng các điều kiện trên thực địa ở Liên Xô không phải là điều duy nhất thay đổi theo hướng bất lợi cho Đức. Ngày 5 tháng 12, Zhukov tung quân dự bị và bắt đầu tấn công Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Hai ngày sau, một lực lượng tấn công của Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng, và Chiến tranh Liên Xô-Đức Quốc xã đã tham gia vào một cuộc Chiến tranh thế giới đang phát triển.
Cơ động trở thành tiêu hao
Thường có một giả định ngầm khi thảo luận về chiến tranh rằng tại một thời điểm nhất định, một bên đang “thắng” và bên kia đang “thua”. Chiến tranh Xô-Đức, đặc biệt là vào năm 1941 và 1942, đã xua tan quan niệm này. Mất phương hướng, tuyệt vọng, tức giận và đau khổ là điều phổ biến đối với cả Hồng quân và Wehrmacht. Cả hai bên đều có thể đạt được những thành công nhất định, nhưng những thành công này đến trong bối cảnh của một thảm họa rộng lớn hơn. Wehrmacht có thể ăn mừng một loạt các trận bao vây và chiến thắng rực rỡ, nhưng những trận này - Smolensk là ví dụ lý tưởng - lại diễn ra trong bối cảnh một sự hiểu lầm thảm khốc về sức mạnh huy động của Liên Xô: quân Đức tiếp tục bao vây và tiêu diệt các đơn vị của Liên Xô, nhưng các đơn vị này thì không. được cho là tồn tại, và Hồng quân được cho là đã sụp đổ. Về phía Liên Xô, việc sơ tán thành công nhiều nhà máy quan trọng – đặc biệt là các nhà máy sản xuất xe tăng – đã (và vẫn đang) được coi là một chiến thắng vĩ đại của chế độ cộng sản, nhưng tất nhiên những nhà máy này đã được sơ tán vì Hồng quân đang bị đập tan và cuối cùng, và các khu vực công nghiệp quan trọng đã bị quân Đức tràn ngập. Cuối cùng, cả hai bên đều thấy mình tham gia vào một cuộc đấu tranh sinh tồn tuyệt vọng mà không ai chuẩn bị cho: quy mô và cường độ của cuộc chiến đơn giản là chưa từng có tiền lệ. Dòng sông đau khổ và chết chóc đã tràn bờ.
Điều này dẫn đến điểm lớn hơn. Vào năm 1941, cả Hồng quân và Wehrmacht đều không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Không có chiến thắng quyết định nào có thể xảy ra cho cả hai bên, điều đó có nghĩa là cuộc chiến này chính xác là điều mà người Đức đã khiếp sợ - một cuộc chiến tiêu hao.
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Description automatically generated with medium confidence]
Wehrmacht bắt một số lượng lớn tù nhân, nhưng không thể phá vỡ Hồng quân
Về mặt cá nhân, các hoạt động của Đức có tất cả các đặc điểm của một cuộc chiến tranh cơ động, với các chuyển động gọng kìm khéo léo và việc áp dụng gói cơ giới hóa mạnh mẽ và dứt khoát của họ tại các điểm quyết định. Họ đã tạo ra những vòng vây khổng lồ làm tăng thương vong của Liên Xô lên mức khủng khiếp. Vấn đề là những chiến thắng này không mang lại một quyết định chiến lược tổng thể.
Quân Đức đã đánh bốn trận vạc dầu khổng lồ vào năm 1941 - ở Belorussia, ở Smolensk, ở Kiev và Vyazma trên đường tiến đến Moscow. Khi một đội quân buộc phải chiến đấu trong một loạt các chiến dịch cơ động, mỗi chiến dịch đều không mang lại kết quả quyết định, thì hiệu quả tích lũy là tiêu hao. Và đây là vấn đề của Đức. Hồng quân đơn giản là quá mạnh, lực lượng dự trữ quá lớn và nhà nước Liên Xô quá ngoan cường để tiêu diệt trong một, hoặc thậm chí hai chiến dịch cơ động lớn, và Wehrmacht bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tiêu hao dù muốn hay không.
Cuối cùng, điều này tiết lộ rằng Wehrmacht, trong khi cực kỳ tài năng trong các lĩnh vực tác chiến và chiến thuật của chiến tranh, lại không đủ năng lực trong các lĩnh vực khác, như tình báo quân sự và hậu cần. Đặc biệt, những đánh giá của Đức về sức mạnh huy động của Liên Xô có lẽ là sai lầm tình báo quân sự lớn nhất mọi thời đại.
Sức mạnh huy động của Liên Xô thực sự đáng kinh ngạc, và thường xuyên chế giễu tình báo quân đội Đức. Vào đầu tháng 8, các báo cáo được trình lên Hitler dự đoán rằng Hồng quân không còn đủ lực lượng để hình thành một mặt trận phòng thủ liên tục và có khả năng sắp cạn kiệt nguồn lực - “Số lượng các đơn vị mới được tổ chức có thể đã đạt đến đỉnh điểm. . Khó có thể mong đợi việc tạo ra thêm nhiều đơn vị mới.” Báo cáo dự đoán rằng, ở mức tối đa tuyệt đối, Hồng quân có thể triển khai 390 sư đoàn. Con số này là một sự sửa đổi tăng lên từ các ước tính trước cuộc xâm lược và nó vẫn được thể hiện là một sự đánh giá thấp nực cười. Vào thời điểm này, việc huy động của Liên Xô đã nâng sức mạnh phòng tuyến của Hồng quân lên 401 sư đoàn - con số này sẽ tăng lên 450 vào tháng 9 và 592 vào tháng 12. Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là Stavka đã đạt được kỳ tích tổ chức to lớn này và sau đó lặp lại nó vào nửa đầu năm 1942 bằng cách điều thêm 10 đội quân dã chiến.
Trong phân tích cuối cùng, nước Đức đã thua trong cuộc chiến vì nước này đã tham gia vào một cuộc đấu tranh tiêu hao mà nước này không mong đợi và không thể hiểu được, đồng thời nước Đức không thể thích nghi với những điều kiện này do những hạn chế về ý thức hệ.
Đến mùa thu năm 1941, các khu vực công nghiệp và trồng ngũ cốc quan trọng nằm sau đường lối của quân Đức. Tất nhiên, toàn bộ quan điểm của Barbarossa là cho phép Đức khai thác các nguồn lực kinh tế của Liên Xô phía tây, và đặc biệt là Ukraine, để tạo ra một đế chế Đức lớn hơn tự cung tự cấp về kinh tế – do đó, một giả định quan trọng của giới lãnh đạo Đức là Barbarossa sẽ làm thay đổi khía cạnh kinh tế của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Đức. Điều này để chứng minh là một tưởng tượng hoàn toàn.
Liên Xô đã dành một lượng năng lượng đáng kể để sơ tán các nhà máy ra khỏi con đường của Đức, mặc dù trái ngược với sự khoe khoang của những người cộng sản, những tài sản công nghiệp này không được xây dựng lại mà không gặp trở ngại nào ở các khu vực phía sau. Việc sơ tán một nhà máy đơn lẻ liên quan đến hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn toa xe lửa trị giá thiết bị, và trong thời kỳ hỗn loạn của chiến tranh, những khối hàng này có xu hướng tập trung tại các điểm giao cắt đường sắt, tạo ra một đống lớn máy móc và thiết bị vô tổ chức. Theo một ước tính, khoảng 1,5 triệu toa xe lửa trị giá thiết bị nhà máy đã được sơ tán đến các khu vực phía sau (Urals, thung lũng Volga, Siberia và Trung Á). Vì những lý do rõ ràng, hầu hết các nhà máy này không được tập hợp lại ngay vào năm 1941, và năm sau sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng công nghiệp của Liên Xô – một số ước tính cho thấy sản lượng năm 1942 đã giảm hơn một phần ba so với mức của năm 1940.
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Do đó, lợi ích chính của việc sơ tán nhà máy chỉ đơn giản là ngăn chặn người Đức tiếp cận những tài sản này. Bất chấp những gián đoạn này, Liên Xô đã xoay xở để sắp xếp một nền kinh tế khẩn cấp, ngẫu hứng để đối phó với cuộc xâm lược của Đức, sau đó là sự trở lại của kế hoạch thành công bắt đầu từ năm 1943 - ít nhất là thành công theo tiêu chuẩn của Liên Xô; sản xuất quân sự của Liên Xô chưa bao giờ sánh kịp với nhà máy có quy mô lục địa tên là America đang hoạt động trên khắp các đại dương. Tuy nhiên, sự phát triển công nghiệp theo chủ nghĩa Stalin ở các vùng nội địa của Liên Xô, đặc biệt là người Urals, tỏ ra rất quan trọng trong việc mang lại cho đất nước một chiều sâu kinh tế cho phép nước này sống sót sau cuộc xâm lược của Đức và đầu tư không chỉ vào thiết bị mà còn cả công nhân lành nghề, đồ đồng
Trớ trêu thay, mặc dù Liên Xô đã mất các lãnh thổ có giá trị kinh tế vào năm 1941 (và Đức về phần mở rộng đã giành được chúng), chính Đệ tam Quốc xã đã sớm phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng.
Chế độ Xô Viết đã cố gắng sơ tán hoặc phá hủy đủ cơ sở hạ tầng có giá trị khiến người Đức khó lấy được bất kỳ giá trị thực nào từ các khu vực bị chiếm đóng. Ví dụ, việc khai thác Ukraine đòi hỏi phải chuyển hướng các đoàn tàu và than đá của Đức để di chuyển mọi thứ, nhưng đế chế Đức Quốc xã rộng lớn đã thiếu cả hai thứ này. Để hoạt động ở Liên Xô, người Đức phải sửa chữa đường ray và cơ sở hạ tầng - nhưng điều này đòi hỏi lao động, và Đức đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Ngoài ra, việc di chuyển các nguồn lực ra khỏi Liên Xô sẽ yêu cầu phân bổ năng lực đường sắt cần thiết để chuyển nguồn cung cấp nhằm duy trì hoạt động của quân đội. Tình hình kinh tế đang trở nên tuyệt vọng đến mức một số nhà hoạch định người Đức đề nghị đóng cửa toàn bộ ngành công nghiệp vũ khí trong mùa đông để tiết kiệm than. Cuối cùng, các khu vực bị chiếm đóng của Liên Xô mang lại ít giá trị kinh tế hơn cho Đức so với nước Bỉ nhỏ bé bị chiếm đóng.
Trong chừng mực Đức quốc xã coi Ukraine là một vùng đất hoang, họ chỉ gặt hái những gì họ gieo trồng. Đáng chú ý, giới lãnh đạo Đức đặc biệt chọn không xóa bỏ các trang trại tập thể của Liên Xô - một cử chỉ đơn giản có thể giành được sự ủng hộ của nhiều người Ukraine. Một quan chức Đức gợi ý rằng “Có thể đạt được việc cung cấp nguyên liệu thô và thực phẩm an toàn trong dài hạn cho Đế chế Đức với ít biện pháp cưỡng bức hơn thông qua cách đối xử thông cảm với các quốc tịch liên quan” – thuật ngữ quan liêu để chỉ việc cố gắng thu phục người Ukraine bằng cách đối xử với họ bằng mức tối thiểu của con người.
Đề xuất hợp lý này đã bị bác bỏ hoàn toàn. Dù sao thì Đức quốc xã cũng đang lên kế hoạch bỏ đói người Slav, trang trại tập thể có vẻ là một hệ thống hữu ích để làm điều đó, và người Đức không bao giờ nghi ngờ rằng họ có thể điều hành họ hiệu quả hơn những người cộng sản đã làm, và vì vậy các trang trại tập thể vẫn ở lại. Nhưng người Đức, bị cuốn vào một cuộc chiến thảm khốc, không có kiến ​​thức về các khu vực địa phương và không có hệ tư tưởng hấp dẫn như chủ nghĩa cộng sản, không thể kiểm soát nông dân như Liên Xô có thể, và vì vậy Ukraine sẽ không nuôi sống Đức theo cách mà Hitler muốn. Mọi hy vọng của người dân địa phương rằng Wehrmacht đến để giải phóng họ khỏi sự áp bức của cộng sản bị áp bức ngay lập tức khi tiếp xúc với sự man rợ của Đức.
Stalin và đảng cộng sản đã đặt ra một tiêu chuẩn rất cao cho sự tàn ác, nhưng người Đức đã vượt qua nó một cách dễ dàng. Thật đáng để tự hỏi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào nếu Wehrmacht tuyên bố kết thúc trang trại tập thể và tự miêu tả mình là những người giải phóng (thậm chí là không trung thực), thực hiện một nỗ lực nửa vời để giành được sự ủng hộ của người Ukraine. Nhưng sau đó, điều này là để tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hitler không độc ác; nhưng sau đó anh ta sẽ không phải là Hitler, và Wehrmacht sẽ không ở Ukraine.
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Description automatically generated]
« Khép lòng mình lại trước sự thương hại.”
Cuối cùng, do sự kết hợp giữa sự tàn ác của Đức và nỗ lực của Liên Xô nhằm sơ tán hoặc phá hủy các tài sản có giá trị kinh tế, Barbarossa đã thất bại trong việc chuyển đổi các khía cạnh công nghiệp của cuộc chiến theo hướng có lợi cho Đức. Tác động kinh tế trực tiếp nhất của cuộc xâm lược đối với người Đức là sự cạn kiệt nhanh chóng nguồn dự trữ nhiên liệu của họ và trách nhiệm tốn kém khi cung cấp cho một đội quân khổng lồ hàng trăm dặm sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.
Không thể thực hiện tầm nhìn đẫm máu của họ về thiên đường chủng tộc ở phía đông, một chế độ Đức Quốc xã thất vọng bắt đầu thực hiện các tội ác bồi thường. Kế hoạch ban đầu là ăn cắp ngũ cốc của Ukraine và khiến hàng chục triệu người Slav chết đói. Không thể làm như vậy, Wehrmacht thay vào đó chết đói ở những nơi họ có thể. Họ sẽ giết khoảng 3 triệu tù nhân chiến tranh của Liên Xô - nửa triệu bằng cách bắn, và phần còn lại bằng cách buộc họ ra ngoài trời cầm bút và chờ họ chết đói. Ở Leningrad, bị quân Đức bao vây cắt đứt nguồn cung cấp, nạn đói đã trở thành một vấn đề vào cuối năm 1941, và vào thời điểm Hồng quân giải cứu thành phố vào năm 1944, khoảng 1 triệu người đã chết đói.
Đây là một tội ác khải huyền của Wehrmacht, nhưng tất cả đều sai. Những tội ác này xảy ra vì nước Đức không thắng cuộc chiến và không thể thực hiện những tội ác mà Hitler đã lên kế hoạch. Các tù nhân Liên Xô bị bỏ đói vì Wehrmacht thiếu nguồn cung cấp và tích trữ từng calo mà họ có thể thu được cho binh lính của mình. Leningrad là nơi diễn ra nạn đói hàng loạt, nhưng thành phố đã bị bao vây và chết đói vì quân Đức không thể chiếm được nó ngay lập tức. Hitler ban đầu đã lên kế hoạch phá hủy nó hoàn toàn, và do đó, việc công dân của nó chết đói thể hiện cơn thịnh nộ dữ dội của một chế độ Đức Quốc xã sắp nhìn thấy một đế chế tuột khỏi tay nó.
Vì vậy, quyết định bắt đầu cuộc tàn sát hàng loạt người Do Thái đã phản bội sự thật rằng nỗ lực chiến tranh của Đức đã bị tiêu diệt. Hitler đưa ra bốn lời hứa quan trọng về Barbarossa: thứ nhất, rằng Hồng quân có thể bị tiêu diệt trong một chiến dịch chớp nhoáng; thứ hai là nhà nước Xô Viết sẽ sụp đổ dưới áp lực của chiến tranh; thứ ba, rằng các vùng đất của Liên Xô sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho người Đức; thứ tư và cuối cùng, rằng sự sụp đổ của Liên Xô sẽ cho phép một giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái. Mọi thứ đã đi sai. Hồng quân vẫn đang bố trí các đội hình mới trên chiến trường ở khắp mọi nơi; nhà nước Xô Viết đã không sụp đổ, mà thay vào đó, họ nghiêm khắc bắt giữ, bắn, di chuyển và bắt người dân nhập ngũ trên quy mô lớn; các vùng lãnh thổ của Liên Xô bị chiếm đóng không cung cấp ngũ cốc, than đá hay kim loại, mà thay vào đó, chúng hấp thụ một lượng lớn vật liệu và nhiên liệu. Đối mặt với thất bại ở phía đông, Hitler đã thay đổi các thông số của cuộc chiến để nhấn mạnh vào việc tiêu diệt người Do Thái - một sự thừa nhận ngầm rằng đây hiện là mục tiêu chiến tranh duy nhất vẫn còn trong tầm tay. Ban đầu, Giải pháp Cuối cùng sẽ được thực hiện sau khi Liên Xô sụp đổ – do đó, ban đầu không có kế hoạch thực sự nào về cách đạt được giải pháp đó. Với việc Hồng quân đang đứng vững, cuộc chiến chống lại người Do Thái phải được đưa lên danh sách ưu tiên, và do đó, SS bắt đầu bắn giết người Do Thái ở Liên Xô với tốc độ điên cuồng và thử nghiệm những cách giết họ công nghiệp hóa.
Holocaust, theo một nghĩa rất thực tế, là phần thưởng an ủi cho một kẻ mất trí đã đi nhầm vào ngày tận thế của chính mình.
Coda (Phần kết): Giới hạn của cơ động
Sẽ vô cùng sai lầm nếu gọi năm 1941 là một câu chuyện thành công của Liên Xô. Các quyết định quân sự do Stalin và nhóm của ông đưa ra tại Stavka - đặc biệt là động lực giữ vững vị trí và phản công không ngừng - đã gây ra thương vong khổng lồ cho Liên Xô, lãng phí phần lớn các đơn vị tiền tuyến của Hồng quân và cho phép toàn bộ vành đai phía tây của Liên Xô bị tràn ngập . Tuy nhiên, giữa thảm họa này, nhà nước Xô Viết đã thể hiện sự ngoan cường, bền bỉ và khả năng huy động vốn hoàn toàn làm lung lay quan niệm của người Đức về một mùa vận động quyết định duy nhất.
Được thực hiện trong môi trường chân không, các chiến dịch năm 1941 đã cho thấy một Wehrmacht ở đỉnh cao quyền lực, săn lùng và tiêu diệt các lực lượng khổng lồ của Liên Xô trong một chuỗi các chiến thắng vĩ đại. Tuy nhiên, về tổng thể, những trận chiến này đã tiêu diệt Wehrmacht, lực lượng không bao giờ hồi phục sau những tổn thất về sĩ quan, binh lính kỳ cựu và trang thiết bị mà nó phải gánh chịu trong năm quan trọng này. Bị suy yếu, bị bẻ cong, bị xì hơi - giờ đây vấn đề chỉ còn là khi nào và như thế nào, chứ không phải là liệu Đức có thua cuộc chiến hay không.
Vào tháng 8, một sĩ quan cấp sư đoàn của Đức đã viết một ghi chú được chứng minh là có tầm nhìn xa hơn những gì anh ta có thể tưởng tượng. Ông lưu ý rằng sư đoàn sẽ phải tìm cách giảm tỷ lệ thương vong “nếu chúng ta không có ý định chiến thắng bản thân cho đến chết”.
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